


	SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 1
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: TOÁN, Lớp 

	
(Đề gồm có 3 trang)
	Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

	
	Mã đề 
0102

	Họ và tên: ……………………………………………….... Số báo danh: …………......
	

	


[bookmark: _GoBack]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề .


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

	A. 151 là số chẵn phải không?	B. là số chẵn.

	C. .	D. Số 27 là số lẻ.
Câu 3. Cho hai tập hợp [image: ]. Tập hợp [image: ] là
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]

Câu 4. Miền nghiệm của bất phương trình  chứa điểm nào sau đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp [image: ].
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 6. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 7. Cho tam giác  có  là trung điểm cạnh .
[image: ]
Hỏi cặp vectơ nào sau đây ngược hướng?








	A. và .	B. và .	C. và .	D. và .





Câu 8. Cho tam giác , có độ dài ba cạnh là . Gọi  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác,  là nửa chu vi và  là diện tích tam giác đó. Mệnh đề nào sau đây sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. .





Câu 9. Cho tam giác  có  và  Tính độ dài cạnh 




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?


	A. 	B. 


	C. .	D. .


Câu 11. Cho góc  thoả mãn . Khẳng định nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12. Cho hình bình hành . Vectơ nào sau đây bằng vectơ ?




	A. 	B. 	C. 	D. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1. Cho hệ bất phương trình: . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

	a) Hệ bất phương trình  là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

	b) Cặp số  là một nghiệm của hệ bất phương trình.
	c) Miền nghiệm của hệ trên là miền tam giác (bao gồm cả các cạnh của tam giác).





	d) Cho biểu thức  với  thoả mãn hệ . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  đạt được khi .

Câu 2. Cho . Khi đó:


	a) 	b) 


	c) 	d) 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.







Câu 1. Cho  có ; ; . Tính được góc , khi đó  có giá trị bằng bao nhiêu?







Câu 2. Bạn Minh mua một số quyển vở và bút chuẩn bị cho năm học mới. Biết rằng giá một quyển vở là  đồng và giá của một cây bút là  đồng. Gọi  lần lượt là số quyển vở và số bút được mua. Điều kiện của  và để tổng số tiền bạn Minh phải trả không quá 200.000 đồng là . Khi đó  có giá trị bằng bao nhiêu?


Câu 3. Khối 10 của một trường THPT có 540 học sinh trong đó có  học sinh thích môn Văn,  học sinh thích học môn Toán. Hỏi số học sinh chỉ thích học một môn trong hai môn Toán và Văn là bao nhiêu? Biết rằng mỗi học sinh trong trường đều thích học môn Toán hoặc thích học môn Văn.


Câu 4. Cho . Tính giá trị biểu thức  ? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
PHẦN IV: Tự luận (3,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm)	 


a) Cho tập hợp . Tìm .

b) Cho các tập hợp .

Tìm các tập hợp .



[bookmark: MTBlankEqn]Bài 2. (1,0 điểm) Cho tam giác  có và .

a) Tính độ dài cạnh .

b) Tính diện tích tam giác .













Bài 3. (1,0 điểm) Tại một trường THPT, câu lạc bộ Hóa học tổ chức cuộc thi “Pha chế hương vị tuổi học trò”. Mỗi đội được sử dụng tối đa  gam hương liệu,  lít nước và  gam đường để pha hai loại nước giải khát: Loại Kỷ niệm (K) và Loại Tự hào (T). Để pha  lít nước loại K cần  gam đường,  lít nước và  gam hương liệu. Để pha  lít nước loại T cần  gam đường,  lít nước và  gam hương liệu. Mỗi lít nước loại K được  điểm thưởng, mỗi lít loại T được  điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước mỗi loại để đội chơi có tổng điểm thưởng cao nhất?
-------------- HẾT --------------
ĐÁP ÁN
PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	0102
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	C
	D
	C
	A
	C
	A



PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm.

	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2

	0102
	a)Đ - b)S - c)Đ - d)S
	a)Đ - b)S - c)Đ - d)Đ



PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn - tự luận
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	0102
	80
	52
	445
	5,78



PHẦN IV: Tự luận
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1.a(0,5 điểm)
	

	0.5

	1.b(0, 5 điểm)
	
+ Tìm và biểu diễn đúng 

+ Tìm và biểu diễn đúng 
	0,25
0,25

	2.a(0,5 đ)
	
+ Áp dụng định lí cosin cho tam giác ta có





Suy ra 
	
0,25

0,25

	2.b(0,5 đ)
	

+ Diện tích tam giác  là 


	0,25

0,25

	3(1 điểm)
	

Gọi  và  lần lượt là số lít nước loại K và T cần pha chế .


Theo đề bài, ta có hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ,  sau:


 hay  (*)
	0,25

	
	






Biểu diễn miền nghiệm của hệ (*) trên mặt phẳng tọa độ , ta được miền ngũ giác (lấy cả các điểm trên các cạnh của ngũ giác) với tọa độ các đỉnh là , , , , .
[image: ]
	0,25

	
	
Số điểm thưởng đội chơi nhận được là (điểm).


 Tìm  để  đạt giá trị lớn nhất.





, , , , 
	0,25

	
	

Giá trị lớn nhất của  bằng 540 khi 
Kết luận: Vậy cần pha chế 2 lít nước loại K  và 6 lít nước loại T thì số điểm thưởng cao nhất.
	0,25




	[bookmark: name_management]SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NHỊ CHIỂU
[bookmark: name_school]

(Đề thi có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: Toán 10
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)


 (
Mã đề 
102
)                                                                                                                                            
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................


[bookmark: note]PHẦN I( 3 điểm): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
Câu 1. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây?




	A. . 	B. . 	C. . 	D. .




Câu 2. Cho tam giác  có  và . Độ dài cạnh  bằng:




	A. . 	B. .	C. . 	D. .

Câu 3. Phần gạch chéo trong hình vẽ dưới đây (không bao gồm đường thẳng ) là miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào dưới đây?





	A. . 	B. .	C. . 	D. . 

Câu 4. Cho . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 5. Cho  và . Khi đó  bằng:




	A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
	A. Tổng của hai số tự nhiên là số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đó đều là số lẻ.
	B. Tích của hai số tự nhiên là số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đó đều là số chẵn.
	C. Tích của hai số tự nhiên là số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đó đều là số lẻ.
	D. Tổng của hai số tự nhiên là số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đó đều là số chẵn.


Câu 7. Xét tam giác  tùy ý, đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính  Mệnh đề nào dưới đây đúng?




	A. . 	B. . 	C. .	D. . 	

Câu 8. Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?




	A. .	B. . 	C. . 	D. . 

Câu 9. Điểm không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?




	A. . 	B. .	C. .	D. .

Câu 10. Mệnh đề phủ định của mệnh đề: “” là:




	A. .	B. .	C. . 	D. .

Câu 11. Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là phần mặt phẳng chứa điểm nào dưới đây ?




	A. .	B. . 	C. .	D. . 



Câu 12. Cho hai tập hợp  và . Xác định tập hợp ?




	A. . 	B. .	C. . 	D. . 
PHẦN II( 2 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1( 1 điểm):  Cho tam giác  biết cạnh . R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, S là diện tích tam giác ABC. Khi đó:

a)                              

b) 	

c) 	

d) 	

Câu 2( 1 điểm):  Cho các tập hợp . Khi đó ta có:
a) Phát biểu: “ Tập A là tập con của tập B” là mệnh đề sai 


b) Tập các giá trị của m để  là  

[bookmark: _Hlk211637994]c)
d) Phát biểu: “Nếu x thuộc tập B thì x thuộc tập A” là mệnh đề sai 	
PHẦN III ( 2 điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ ghi đáp số và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.


Câu 1(0,5 điểm):  Cho .

 Tính giá trị của biểu thức 
 (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 


[bookmark: _Hlk212069977]Câu 2(0,5 điểm): Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn để cặp số x=3 và y=2 là nghiệm của bất phương trình  ? 
Câu 3(0,5 điểm):  Để chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm học mới, mẹ cho Hoa 100000 đồng để đi mua dụng cụ học tập. Sau khi lên danh sách đồ dùng còn thiếu, Hoa quyết định đi mua bút bi và quyển vở để ghi chép. Biết giá tiền của một chiếc bút bi là 5000 đồng và giá tiền một quyển vở là 7000 đồng. Hỏi Hoa có thể mua tối đa bao nhiêu chiếc bút bi để không quá số tiền mà mẹ cho, biết rằng Hoa đã mua 10 quyển vở?   


[bookmark: _Hlk211888042]Câu 4(0,5 điểm): Cho . Tính ? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)   
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm):
Đề chẵn
[bookmark: _Hlk211962199]  Câu 1( 1 điểm):  Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn, 6 học sinh không chơi môn nào. Tìm số học sinh chỉ chơi một môn thể thao?














[bookmark: _Hlk211963203]           Câu 2( 1 điểm): Một gia đình cần ít nhất  đơn vị protein và  đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilôgam thịt bò chứa  đơn vị protein và  đơn vị lipit. Mỗi kilôgam thịt lợn chứa  đơn vị protein và  đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất  kg thịt bò và  kg thịt lợn. Giá tiền một kilôgam thịt bò là 200 nghìn đồng, một kilôgam thịt lợn là  nghìn đồng. Gọi ,  lần lượt là số kilôgam thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua. Tìm ,  để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn mỗi ngày?



Câu 3( 1 điểm): Cho tam giác  thoả mãn .Chứng minh tam giác  cân.
……………………………………………………Hết…………………………………………

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm!
ĐÁP ÁN

Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm, 12 câu, mỗi câu 0,25 điểm)  
	
	102

	1
	C

	2
	B

	3
	A

	4
	A

	5
	D

	6
	C

	7
	A

	8
	D

	9
	D

	10
	B

	11
	B

	12
	C



Phần II: Trắc nghiệm chọn đúng hoặc sai( 2 điểm, 2 câu, mỗi câu 1 điểm).  
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm


	Câu\Mã đề
	102

	Câu 1
	DDSS

	Câu 2
	DDSS




Phần III:Trả lời ngắn( 2 điểm, 4 câu, mỗi câu 0,5 điểm) 

	Câu\Mã đề
	102

	Câu 1
	0,12

	Câu 2
	11

	Câu 3
	6

	Câu 4
	-0,9







PHẦN IV: TỰ LUẬN (3 điểm, 3 câu, mỗi câu 1 điểm)
A.Đề chẵn:
Câu 1. Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn, 6 học sinh không chơi môn nào. Tìm số học sinh chỉ chơi một môn thể thao?
Giải : Gọi A là tập gồm các học sinh chơi bóng đá
B là tập gồm các học sinh chơi bóng bàn

là tập các học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn

n(A)=25; n(B)=23; n()=14	0,25đ
[bookmark: _Hlk211960097]Số học sinh chỉ chơi bóng bàn là 23-14=9	0,25đ
Số học sinh chỉ chơi bóng đá là 25-14=11	0,25đ
Vậy số học sinh chỉ chơi một môn là 9+11=20                                                    0,25đ




Câu 2: Theo bài ra ta có số tiền gia đình cần trả là  T(x, y)= (nghìn đồng) với ,  thỏa mãn: .

Số đơn vị protein gia đình đó sử dụng là 

Số đơn vị lipit gia đình đó sử dụng là .	   0,25đ

Theo đề, ta được hệ bất phương trình              0,25đ



[bookmark: _Hlk211982445]Bài toán trở thành: Tìm  thỏa mãn hệ bất phương trình  sao cho  nhỏ nhất.









Vẽ mặt phẳng tọa độ Oxy ta tìm được miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác ABCD với tọa độ các điểm ;; ;                                                                                               0,25đ




Nhận xét:  nghìn.;  nghìn,  nghìn,  nghìn 


Vậy tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn khi  và  hoặc x=1,2 và y=0,4.                                                          0,25đ
Câu 3: Ta có 






Vậy tam giác  cân tại .                                                      (0,25)

	SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CHẤT
	KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: TOÁN, Lớp 10

	ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)
	Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


	
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:.....................
	Mã đề thi
102




PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1. Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 2. Tập hợp  khi được viết bằng ký hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 4. Chọn công thức đúng trong các đáp án sau




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 5. Cho  là hai tập hợp được minh họa như hình vẽ. Phần gạch sọc trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây?
[image: ]

	A. .

	B. .

	C. .

	D. .
Câu 6. Hệ bất phương trình nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7. Cho bất phương trình . Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. Phát biểu nào dưới đây là một mệnh đề ?
	A. Hãy học tập thật chăm chỉ vào.
	B. Trường THPT Nguyễn Văn Chất tỉnh Phú Thọ là một trường công lập được thành lập năm 2025.
	C. Bạn có bao giờ đến Hoà Bình chưa?
	D. Học ở THPT Nguyễn Văn Chất thật là tuyệt vời!


Câu 9. Hình nào sau đây minh họa tập hợp là con của tập hợp ?
	A. [image: ].	B. [image: ].
	C. [image: ].	D. [image: ].


Câu 10. Cho tập . Tập nào sau đây là tập con của 




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Cho góc . Khẳng định nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12. Biểu thức  có giá trị bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13. Cách viết nào sau đây để viết câu: ‘‘Mọi số tự nhiên đều không âm’’


	A. ‘‘’’.	B. ‘‘’’.


	C. ‘‘’’.	D. ‘‘’’.




Câu 14. Cho  có , . Bán kính đường tròn ngoại tiếp  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 16. Tập hợp . Tập có bao nhiêu tập con?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17. Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp ?
	A. [image: ].	B. [image: ].
	C. [image: ].	D. [image: ].

Câu 18. Mệnh đề phủ định của mệnh đề   là


	A. .	B. .


	C. .	D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1. Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm sao cho  (hình vẽ). Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai:
[image: 19]


	a)  là điểm biểu diễn góc  tù.	


     b) Giá trị của = .

	c) .	


     d) =.


Câu 2. Một cửa hàng dành tối đa 10 triệu để nhập  tạ gạo và  tạ mì. Biết mỗi tạ gạo mua hết 1,5 triệu, mỗi tạ mì mua hết 1,2 triệu. Khi đó các khẳng định sau đúng hay sai:

	a) Cửa hàng sẽ không đủ vốn để nhập được 4 tạ gạo và 5 tạ mì. 
	b) Nếu mua 2 tạ gạo và mua 3 tạ mì thì mất số tiền là 6,6 triệu, cửa hàng vẫn còn dư tiền để nhập tiếp.



	c) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn biểu thị mối liên hệ giữa  và  là: .


	d) Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng         chứa gốc toạ độ O.


Câu 3. Cho tam giác  có độ dài các cạnh .

	a) Giá trị của .



	b)   Một công thức tính diện tích tam giác nữa được học trong chương 3 toán 10 KNTT đó là . Dựa vào công thức vừa cho ta tính được bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng 

c) Heron xứ Alexandria, là một nhà phát minh người Hy Lạp sinh vào năm 10 SCN tại Alexandria, hiện thuộc Ai Cập. Đây là thành phố lớn thứ hai của nước này, sau Cairo. Không có nhiều điều được biết đến về cuộc đời của Heron, tuy nhiên chúng ta biết rằng cha mẹ ông là người Hy Lạp di cư đến Alexandria sau cuộc xâm lăng của Alexander Đại đế. Heron là một nhà toán học và kỹ sư được xem là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thời cổ đại. Một trong số đó có công thức tính diện tích tam giác mà ông tìm ra. Công thức đó là 


Diện tích tam giác tính theo công thức Heron bằng 


	d) Tam giáclà tam giác nhọn.
Câu 4. Cho tập hợp A và B có biểu diễn trên trục số như sau:
[image: A black line with a white background  AI-generated content may be incorrect.]
a) Tập hợp B chứa đúng 7 số nguyên.

b) 
Biểu diễn dưới dạng các khoảng, đoạn, nửa khoảng trong  của tập hợp A là .


	c) .


	d) .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 3.

Câu 1. Anh An là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng. Anh An sẽ được thưởng hoa hồng 100 nghìn đồng cho mỗi cái điện thoại bán được và 250 nghìn đồng cho mỗi cái laptop bán được. Nếu tháng này anh An bán được 7 laptop thì để nhận được từ 3 triệu đồng trở lên tiền hoa hồng, anh An cần bán tối thiểu bao nhiêu cái điện thoại?
Câu 2. Một mảnh đất hình tam giác có các cạnh có độ dài lần lượt là 23m, 27m, 32m người ta muốn trồng cỏ trang trí lên đó. Biết giá một mét vuông cỏ là 65.000đ. Hỏi để mua cỏ phủ kín lên mảnh đất thì phải mất bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn đến hàng đơn vị)
[image: ]
Câu 3. Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Chất theo nhu cầu và nguyện vọng của học sinh có thành lập câu lạc bộ thể thao, để học sinh được tham gia phát triển toàn diện trí và lực. Câu lạc bộ đã thành lập và bước đầu đi vào hoạt động nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các em học sinh. Câu lạc bộ thể thao của nhà trường hiện đang có hai môn thể thao là bóng chuyền và cầu lông. Theo thống kê có tổng 90 em đăng kí vào câu lạc bộ. Trong đó, có 60 em đăng kí môn bóng chuyền và có 45 em đăng kí vào môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu bạn đang đồng thời đăng kí cả hai môn thể thao?
-------- HẾT--------
ĐÁP ÁN

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	102
	D
	D
	D
	B
	B
	D
	A
	B
	B
	C
	A
	A
	B
	A
	C
	A
	D
	A



PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm.

	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	102
	a)Đ - b)Đ - c)S - d)S
	a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)Đ
	a)S - b)Đ - c)Đ - d)Đ
	a)Đ - b)Đ - c)S - d)Đ



PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn - tự luận
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	102
	13
	20
	15
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PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1. Sơ đồ Ven nào sau đây biểu thị tập  là con của tập ?
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]

Câu 2. Cho tập hợp . Số phần tử của tập hợp X là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3. Trên nửa đường tròn đơn vị, cho điểm  sao cho . Khẳng định nào dưới đây đúng?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Nếu  thì khẳng định nào sau đây đúng




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5. Cho các tập hợp , . Chọn phát biểu sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 6. Liệt kê các phần tử của phần tử tập hợp .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề?

	A. Học lớp thật vui.	B. Cơn bão để lại hậu quả nặng nề quá!.
	C. 2026 là một số lẻ.	D. Bài toán này dễ quá phải không?
Câu 8. Cho mệnh đề: “Nếu một tam giác có hai cạnh bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân”. Mệnh đề đảo của mệnh đề trên là:
	A. Nếu một tam giác là tam giác cân thì tam giác đó có hai cạnh bằng nhau.
	B. Để một tam giác là tam giác cân thì điều kiện cần và đủ là nó có hai cạnh bằng nhau.
	C. Tam giác là tam giác cân nếu và chỉ nếu tam giác đó có hai cạnh bằng nhau.
	D. Nếu tam giác có hai cạnh bằng nhau thì tam giác đó không là tam giác cân.


Câu 9. Tập hợp là tập hợp nào trong các tập hợp dưới đây ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?




     A.              B.                 C. 	    D. 
Câu 12. Phần không bị gạch chéo trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?
[image: A diagram of a line with a straight line  Description automatically generated with medium confidence]




	A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).


Câu 1. Gọi  là tập hợp các học sinh lớp 10 học giỏi môn Toán và  là tập hợp các học sinh lớp 10 học giỏi môn Ngữ Văn.  Vậy: 

a)  là tập hợp các học sinh lớp 10 học giỏi môn Toán và học giỏi môn Ngữ Văn.

b)  là tập hợp những học sinh lớp 10 không học giỏi môn Toán nhưng học giỏi môn Ngữ Văn.

c)  là tập hợp các học sinh lớp 10 học giỏi môn Toán hoặc học giỏi môn Ngữ Văn.

d)  là tập hợp các học sinh lớp 10 học giỏi môn Toán nhưng không học giỏi môn Ngữ Văn.

Câu 2. Hạnh thích ăn hai loại trái cây là cam và xoài, mỗi tuần mẹ cho Hạnh 200000 đồng để mua trái cây. Biết rằng giá cam là 15000 đồng/ 1 kg, giá xoài là 30000 đồng/1 kg. Gọi  lần lượt là số kilôgam cam và xoài mà Hạnh có thể mua về sử dụng trong một tuần. Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) Trong tuần, số tiền Hạnh có thể mua cam là , số tiền Hạnh có thể mua xoài là .

b) Bất phương trình biểu thị số tiền Hạnh có thể mua cam và xoài là 


c) Cặp số  là nghiệm của bất phương trình  


d) Hạnh có thể mua kg cam, kg xoài trong tuần.
PHẦN III. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1 :	Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề đúng?
A: 2 là một số nguyên âm.
B: Lào là một nước thuộc Đông Nam Á.

C: Phương trình  có nghiệm kép.
D: Số 2026 chia hết cho 2.











Câu 2. Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là miền ngũ giác OABCD ( miền không bị gạch trong hình vẽ dưới đây) với , , , , . Biết  , với là nghiệm của hệ  đạt giá trị lớn nhất tại . Tính 
[image: ]

Câu 3. Tính giá trị 
Câu 4. Lớp 10A có 19 học sinh chỉ thích chơi nhảy dây, 17 học sinh chỉ thích chơi đá cầu và 6 học sinh vừa thích chơi nhảy dây vừa thích chơi đá cầu. Tìm số học sinh thích chơi ít nhất một trong hai môn thể thao nói trên.
PHẦN IV. (3,0 điểm) Tự luận



Câu 1. Cho góc  thỏa mãn . Tính giá trị biểu thức .




Câu 2. Cho hai tập hợp ; . Tìm các tập hợp , .	
Câu 3

a) Một nhóm học sinh dự định làm dự án vẽ tay 2 loại sản phẩm là bao lỳ xì và tờ lịch năm 2026 để bán trong một hội chợ Tết năm 2026 do Đoàn trường tổ chức. Biết rằng cả nhóm cần  giờ để làm một bao lỳ xì có giá 5 nghìn đồng và 1 giờ để vẽ một tờ lịch có giá 30 nghìn đồng. Nhóm học sinh này dự định có nhiều nhất 30 giờ để thực hiện dự án và dự kiến sẽ làm được ít nhất được 48 sản phẩm (gồm cả 2 loại). Hỏi nhóm học sinh đó có thể thu được số tiền nhiều nhất là bao nhiêu nghìn đồng?



b) Cho 2 tập hợp , , biết số học sinh  lớp 10A thuộc , trong đó có 22 em học giỏi môn Toán, 20 em học giỏi môn Lý, 23 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?

	SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT HỒ THỊ KỶ


(Đề thi có 03 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)


 (
Mã 
đề 11
02
)                                                                                                                                            
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. (4,0 điểm)
Câu 1. Hệ bất phương trình nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 2. Cho hai tập hợp , . Tập hợp  bằng tập hợp nào sau đây




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 3. Cho  là một số tự nhiên. Xét mệnh đề : “ Nếu  là số nguyên tố thì  là số vô tỷ”. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đảo của mệnh đề ?


	A. Nếu  là số vô tỷ thì  là số nguyên tố.


	B. Nếu  là số vô tỷ thì  không là số nguyên tố.


	C. Nếu  không là số vô tỷ thì  không là số nguyên tố.


	D. Nếu  không là số nguyên tố thì  không là số vô tỷ.

Câu 4. Giá trị lượng giác  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 5. Cho tam giác  có . Độ dài cạnh  bằng




	A. .	B. . 	C. .	D. .

Câu 6. Cho . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 7. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất đối với hai ẩn  và ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. Công thức nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 9. Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề toán học?

	A. Phương trình  vô nghiệm.
	B. Bạn có thích học toán không?
	C. Trời hôm nay lạnh quá!
	D. Bạn bao nhiêu tuổi?
Câu 10. Tập hợp nào sau đây có đúng hai tập hợp con?




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 11. Cho tam giác  có . Khi đó diện tích tam giác  bằng


	A. .	B. 12.	C. .	D. 24.


Câu 12. Cho bất phương trình  có tập nghiệm là .Mệnh đề nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 13. Cho . Khi đó giá trị của biểu thức .




	A. 	B. 	C. .	D. 
Câu 14. Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?




	A. .	B. .	C. .	D. . 

Câu 15. Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?




	A. .	B. .	C. . 	D. . 



Câu 16. Cho  có . Độ dài cạnh  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN 2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. (2,0 điểm)


Câu 1. Cho hai tập hợp A và B, trong đó tập hợp  gồm các số nguyên tố có một chữ số và tập hợp 

a) Các số tự nhiên lẻ có một chữ số đều thuộc tập hợp .

b) Tập hợp  có 4 phần tử.

c) .


d) Số phần tử của tập  gấp 4 lần số phần tử của tập hợp .
Câu 2. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:


a) không là một nghiệm của hệ bất phương trình


b) không là nghiệm của hệ phương trình 


c) là nghiệm của hệ bất phương trình 


d) là một nghiệm của hệ bất phương trình 
PHẦN 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. (1,0 điểm)









Câu 1. Để đo khoảng cách từđếnngười ta không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm nuôi cá. Nên người ta xác định được một điểm mà từ đó có thể nhìn được và dưới một góc . Biết , . Khoảng cách  làm tròn đến hàng đơn vị là bao nhiêu mét?
Câu 2. Để chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm học mới, mẹ cho Hoa 100.000 đồng để đi mua dụng cụ học tập. Sau khi lên danh sách đồ dùng còn thiếu, Hoa quyết định đi mua ít nhất 2 chiếc bút bi và một số vở để ghi chép. Biết giá tiền của một chiếc bút bi là 5.000 đồng và giá tiền một quyển vở là 7.000 đồng. Hỏi bạn Hoa có thể mua tối đa bao nhiêu quyển vở mà vẫn đảm bảo đủ đồ dùng học tập.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)




Câu 1. (1,0 điểm) Cho hai tập hợp  và . Hãy xác định và biểu diễn trên trục số các tập hợp sau: , .




Câu 2. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có ,  và . Tính số đo góc C, độ dài cạnh .
Câu 3. (1,0 điểm) Trong một cuộc khảo sát người tiêu dùng, trong 100 người uống cà phê được khảo sát, có 55 người thêm đường, 65 người thêm sữa và 30 người thêm cả đường và sữa. Trong số 100 người đó có bao nhiêu người thêm ít nhất đường hoặc sữa?

------ HẾT ------
- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN




Câu 1 (1,0 điểm) Cho hai tập hợp  và . Hãy xác định và biểu diễn trên trục số các tập hợp sau: , .
Gợi ý làm bài: 

1. Xác định hợp của hai tập hợp: .
Xác định đúng 0,25. Biểu diễn đúng 0,25

2. Xác định hiệu của hai tập hợp: .
Xác định đúng 0,25. Biểu diễn đúng 0,25




Câu 2 (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có ,  và . Tính số đo góc C, độ dài cạnh .
Gợi ý làm bài: 



1. Tính góc : Trong tam giác ABC, ta có tổng ba góc bằng ..(0,25 điểm)


2. Tính độ dài cạnh  (Áp dụng Định lí sin): 



 Tính cạnh : =>(0,25 điểm)
Câu 3 (1,0 điểm) Trong một cuộc khảo sát người tiêu dùng, trong 100 người uống cà phê được khảo sát, có 55 người thêm đường, 65 người thêm sữa và 30 người thêm cả đường và sữa. Trong số 100 người đó có bao nhiêu người thêm ít nhất đường hoặc sữa?
Gợi ý làm bài: 



Kí hiệu  là tập hợp 100 người được khảo sát,  là tập hợp người thêm đường,  là tập hợp người thêm sữa (trong số 100 người đó).


Khi đó tập  là tập hợp người thêm cả đường và sữa và  là tập hợp người thêm ít nhất đường hoặc sữa. Sơ đồ Ven:


Theo giả thiết ta có .
Số người thêm ít nhất đường hoặc sữa là 




            SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
	TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN	NĂM HỌC 2025 - 2026
		MÔN THI: TOÁN 10
             (Đề thi có 04 trang)	     Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

	
	Mã đề: 2356


 Họ tên thí sinh: .................................................................
Số báo danh: ......................................................................
PHẦN I. (3,0 điểm)  Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1.  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng?

 A. Tam giác có một góc bằng là tam giác đều.	 B. Hình bình hành có bốn cạnh bằng nhau.

 C.  là số hữu tỉ.	 D. 6 là số chính phương.
Câu 2.  Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?


 A. 	 B. .	 


 C. .	 D. .
Câu 3.  Khẳng định nào sau đây đúng?
 A. Hai véc-tơ bằng nhau khi và chỉ khi hai véc-tơ cùng phương và cùng độ dài
 B. Hai véc-tơ bằng nhau khi và chỉ khi độ dài của chúng bằng nhau.
 C. Hai véc-tơ bằng nhau khi và chỉ khi hai véc-tơ cùng hướng và cùng độ dài.
 D. Hai véc-tơ bằng nhau khi và chỉ khi hai véc-tơ cùng phương.


Câu 4.  Cho  với các cạnh . Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?


 A. .	 B. .


 C. .	 D. .


Câu 5.  Cho tập hợp . Số tập hợp con có hai phần tử của tập hợp là bao nhiêu?
 A. 2.	 B. 5.	 C. 3.	 D. 6.

Câu 6.  Miền nghiệm của hệ bất phương trình:  là miền chứa điểm nào trong các điểm sau?




 A. 	 B. .	 C. .	 D. 

Câu 7.  Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: “” là:




 A.  “”.	 B.  “”.




 C.  “”.	 D.  “”.

Câu 8.  Cặp số nào sau đây không phải là nghiệm của bất phương trình ?




 A. .	 B. .	 C. .	 D. .

Câu 9.  Cho ba điểm phân biệt. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?




 A. .	 B. .	 C. .	 D. .



Câu 10.  Cho  và . Tính giá trị .




 A. 	 B. 	 C. 	 D. 

Câu 11.  Miền tam giác  kể cả ba cạnh trong hình vẽ là miền nghiệm của hệ bất phươngtrình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?
[image: ]




 A. .	 B. .	 C. .	 D. .

Câu 12.  Cho hai tập hợp . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:


 A. .	 B. .	 


 C. .	 D. .
PHẦN II. (2,0 điểm)  Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.




Câu 1.  Cho  là hình vuông tâm  có cạnh .  là một điểm bất kì trong mặt phẳng. Khi đó:




 a) Lấy  là điểm đối xứng của  qua  thì 

 b) 

 c) 

 d) 


Câu 2.  Để giúp đỡ những người khó khăn, thu nhập thấp được về quê ăn tết đoàn tụ với gia đình, một công ty đã thuê xe dịch vụ cho những chuyến xe nghĩa tình đưa 180 người và 8 tấn hàng về quê ăn tết. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó xe A có 10 chiếc, xe B có 9 chiếc. Một xe loại A cho thuê với giá 5 triệu đồng và một xe loại B cho thuê với giá 4 triệu đồng. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 30 người và 0,8tấn hàng, mỗi xe loại B có thể chở tối đa 20 người và 1,6 tấn hàng. Gọi  lần lượt là số xe loại A và B cần thuê  . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

 a) Số tiền cần bỏ ra để thuê xe là .
 b) Hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán là:



 c) .

 d) .
PHẦN III. (2,0 điểm)  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.


Câu 1.  Cho tam giác  đều có cạnh bằng 3. Tính bình phương độ dài của vectơ .





Câu 2.  Trong đội tuyển học sinh giỏi của trường THPT Thái Phiên có 120 học sinh. Sở thích thể thao của các em được khảo sát theo ba môn: Cầu lông, Bóng rổ và Bóng đá. Kết quả như sau: số học sinh thích Cầu lông là , thích Bóng rổ là , thích Bóng đá là 40, số học sinh đồng thời thích Cầu lông và Bóng rổ là , đồng thời thích Cầu lông và Bóng đá là , đồng thời thích Bóng rổ và Bóng đá là 10; số học sinh cùng lúc thích cả ba môn là 5; số học sinh không thích môn nào là 20. Biết rằng . Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ thích đúng một môn thể thao?










Câu 3.  Cho . Khi  là 2 điểm di động lần lượt trên tia sao cho ( không trùng ) độ dài lớn nhất của  bằng  với  là hai số tự nhiên nguyên tố cùng nhau. Tính tích .



Câu 4.  Cho góc   thỏa mãn  . Giá trị của biểu thức   bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
PHẦN IV. (3,0 điểm)  Tự luận.





Câu 1.  Cho , , Xác định tập  và tập .
Câu 2.  Một công ty công nghệ sản xuất hai mẫu camera AI thông minh trên hai dây chuyền độc lập. Dây chuyền 1 (chuyên mẫu A – SmartCam Pro) có công suất 45 chiếc/ngày. Dây chuyền 2 (chuyên mẫu B – SmartCam Lite) có công suất 80 chiếc/ngày. Để lắp ráp mỗi chiếc mẫu A cần 12 “chip xử lý thị giác” (vision-AI chip), mỗi chiếc mẫu B cần 9 chip như vậy. Trong một ngày, kho linh kiện có thể cấp tối đa 900 chip xử lý thị giác. Lợi nhuận ròng khi bán một sản phẩm mẫu A là 250000 đồng/chiếc, mẫu B là 180000 đồng/chiếc. Hỏi công ty nên sản xuất bao nhiêu chiếc camera mẫu A và bao nhiêu chiếc camera mẫu B trong một ngày để tổng lợi nhuận lớn nhất?










Câu 3.  Hải đăng Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng) xây cuối thế kỷ XIX (1892–1898), hoạt động từ 1898, là “con mắt biển” dẫn tàu vào cảng Hải Phòng. Thời kháng chiến chống Mỹ, đèn bị đánh sập năm 1967 nhưng lực lượng trạm đèn vẫn bám trụ, dựng đèn tạm để giữ ánh sáng dẫn đường. Ngày nay, nơi đây là biểu tượng ý chí kiên cường và an toàn hàng hải Việt Nam. Đặt  là chiều cao của tháp trong đó  là chân tháp. Từ mặt đất nhìn về chân tháp , chọn hai điểm  thẳng hàng với , trong đó nằm xa tháp hơn  . Ta đo được , ; . Giả sử mặt cắt ngang với chân tháp, bỏ qua độ cao mắt người đo và khúc xạ. Tính chiều cao h của tháp Hải đăng theo đơn vị mét (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
[image: ][image: ]
 
----HẾT---
ĐÁP ÁN
IV. TỰ LUẬN
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1:
	




 Cho , , Xác định tập  và tập  
	

	
	
Ta có .
	0,5

	
	
Suy ra .
	0,5

	Câu 2:
	Một công ty công nghệ sản xuất hai mẫu camera AI thông minh trên hai dây chuyền độc lập. Dây chuyền 1 (chuyên mẫu A – SmartCam Pro) có công suất 45 chiếc/ngày. Dây chuyền 2 (chuyên mẫu B – SmartCam Lite) có công suất 80 chiếc/ngày. Để lắp ráp mỗi chiếc mẫu A cần 12 “chip xử lý thị giác” (vision-AI chip), mỗi chiếc mẫu B cần 9 chip như vậy. Trong một ngày, kho linh kiện có thể cấp tối đa 900 chip xử lý thị giác. Lợi nhuận ròng khi bán một sản phẩm mẫu A: 250000 đồng/chiếc, mẫu B: 180000 đồng/chiếc. Hỏi công ty nên sản xuất bao nhiêu chiếc mẫu A và bao nhiêu chiếc mẫu B trong một ngày để tổng lợi nhuận lớn nhất?

	



	
	


Gọi  và  lần lượt là số camera AI thông minh mẫu A và mẫu B mà công ty này sản xuất trong một ngày (

Số tiền lãi mà công ty này thu về hàng ngày là  (nghìn đồng).
	0,25

	
	
Ta có hệ bất phương trình 

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).

	0,25

	
	[image: Chart, line chart  Description automatically generated]	






Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền ngũ giác  trong đó  
	0,25

	
	
	(x;y)
	O(0;0)
	A(45;0)
	B(45;40)
	C(15;80)
	D(0;80)

	

	0
	11250
	18450
	18150
	14400





Vậy biểu thức  đạt giá trị lớn nhất khi 
Vậy mỗi ngày cần sản xuất 45 chiếc camera AI thông minh mẫu A và 40 chiếc camera AI thông minh mẫu B thì tổng lợi nhuận lớn nhất

	0,25



	Câu 3:   
	









Hải đăng Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng) xây cuối thế kỷ XIX (1892–1898), hoạt động từ 1898, là “con mắt biển” dẫn tàu vào cảng Hải Phòng. Thời kháng chiến chống Mỹ, đèn bị đánh sập năm 1967 nhưng lực lượng trạm đèn vẫn bám trụ, dựng đèn tạm để giữ ánh sáng dẫn đường. Ngày nay, nơi đây là biểu tượng ý chí kiên cường và an toàn hàng hải Việt Nam. Đặt  là chiều cao của tháp trong đó  là chân tháp. Từ mặt đất nhìn về chân tháp , chọn hai điểm thẳng hàng với , trong đó nằm xa tháp hơn  . Ta đo được , ; . Giả sử mặt cắt ngang với chân tháp, bỏ qua độ cao mắt người đo và khúc xạ. Tính chiều cao h của tháp Hải đăng theo đơn vị mét (làm tròn đến hàng phần mười).

	

	
	[image: ]
	

	
	
Ta có 
	0,25

	
	

Áp dụng định lý sin trong tam giác  ta có: 
	0,25

	
	


Tam giác  vuông tại  nên có: 
	0,25

	
	
Vậy chiều cao của tháp là .
	0,25







 







	Sở GD-ĐT Phú Thọ
THPT Chuyên Vĩnh Phúc

--------------------
(Đề thi có __3_ trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: Toán 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)



	Họ và tên: ..............................................................
	Số báo danh: ........
	Mã đề 102



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hệ bất phương trình: . Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên chứa điểm nào sau đây?
	
 A. .
	
 B. .
	
 C. .
	
 D. .


[bookmark: c2q]Câu 2. Tìm mệnh đề đúng.

   A.  là số lẻ.

   B. .

   C. .


   D. chia hết cho .
[bookmark: c5q]Câu 3. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. .
	
 D. 








Câu 4. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc . Tàu  chạy với tốc độ  hải lí một giờ. Tàu  chạy với tốc độ  hải lí một giờ (tham khảo hình vẽ)
[image: ]
Sau hai giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lí? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
	
 A.  hải lí.
	
 B.  hải lí.
	
 C.  hải lí.
	
 D.  hải lí.


Câu 5. Phần không bị tô đậm (kể cả bờ) trong hình vẽ sau, biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?
[image: ]
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 


Câu 6. Trong các hệ bất phương trình sau đây đâu là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 






[bookmark: c10q][bookmark: c10d]Câu 7. Cho tam giác  có  và . Tính diện tích tam giác . (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)
	
 A. .
	
 B. .
	
 C. .
	
 D. .




[bookmark: c3q]Câu 8. Cho tập hợp  . Số phần tử của tập hợp  là
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 




[bookmark: c4q]Câu 9. Cho hai tập hợp ,  khẳng định nào sau đây là đúng:
	
 A. 
	
 B. .

	
 C. .
	
 D. .


[bookmark: c1q]Câu 10. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
   A. Bão Yagi lớn quá!
   B. Hà Giang là một tỉnh miền núi phía bắc của Việt Nam
   C. Lan có thích uống trà sữa không?
   D. Trời mưa to quá!


[bookmark: c8q]Câu 11. Cho góc  thỏa mãn . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
	
 A. .
	
 B. .
	
 C. .
	
 D. .






[bookmark: c9q]Câu 12. Cho  có  và . Tính độ dài cạnh .
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1. Cho góc   thỏa mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

   a) .

   b) .


   c) Giá trị của biểu thức  bằng .

   d) 





Câu 2. Cho tam giác  có  thỏa mãn . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

   a) .

   b) 

   c) 

   d) 


Câu 3. Cho hai tập hợp  và .

   a) .

   b) .

   c) Tập hợp  có 2 phần tử.

   d) Tập hợp  có 8 tập con.

Câu 4. Cho hệ bất phương trình  .

   a) Hệ  là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.



   b) Giá trị lớn nhất của biểu thức  với thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình là 17.


   c) Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ .

   d) Miền nghiệm của hệ  bất phương trình là một đa giác có diện tích bằng 5.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1. Cô Hương đầu tư 1,2 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu, trái phiếu chính phủ với lãi suất  một năm, trái phiếu ngân hàng với lãi suất  một năm và trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao với lãi suất  một năm. Vì lí do giảm thuế, cô Hương muốn số tiền đầu tư trái phiếu chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng. Hơn nữa, để giảm thiểu rủi ro, cô Hương đầu tư không quá 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp. Hỏi lợi nhuận cô Hương thu được nhiều nhất sau một năm là bao nhiêu triệu đồng?


Câu 2. Cho tam giác ABC có  . Tính độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh  của tam giác ABC (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).


Câu 3. Cho hai tập hợp . Khi đó số phần tử của tập  là








Câu 4. Một người đi dọc bờ biển từ vị trí  đến vị trí  và quan sát một ngọn hải đăng. Góc nghiêng của phương quan sát từ các vị trí ,  tới ngọn hải đăng với đường đi của người quan sát lần lượt là  và . Biết khoảng cách giữa hai vị trí ,  là 30m. Hỏi ngọn hải đăng cách bờ biển bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
[image: 1]




Câu 5. Cho góc thỏa mãn , . Tính giá trị biểu thức 
Câu 6. Ở lớp 10A, mỗi học sinh đều có thể chơi được ít nhất 1 trong 3 môn thể thao là cầu lông, bóng đá và bóng chuyền. Có 18 em chơi được bóng đá, 20 em chơi được cầu lông và 16 em chơi được bóng chuyền. Có 4 em chơi được cả 3 môn, có 9 em chơi được bóng đá và bóng chuyền, có 8 em chơi được bóng đá và cầu lông, có 7 em chơi được bóng chuyền và cầu lông. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?




--------------------------------------------Hết----------------------------------------------------
	TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

--------------------
(Đề thi có 4 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)



	Họ và tên: .......................................................................
	Số báo danh: ...........................
	Mã đề 114



A. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1. Cho tập hợp . Khi đó  là




[bookmark: c5a][bookmark: c5b]	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Miền nghiệm của bất phương trình(miền không bị gạch bỏ) là
	A. 	B. 
	C. [image: A graph of a straight line  AI-generated content may be incorrect.]	D. 

Câu 4. Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Đẳng thức nào sau đây là đúng với mọi tam giác?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 6. Cho tập hợp . Khẳng định nào sau đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 8. Để đo khoảng cách từ một ngôi nhà ven hồ đến một hòn đảo nhỏ giữa hồ, người ta chọn một gốc cây (trên bờ hồ) cách ngôi nhà 40m và gọi vị trí ngôi nhà là điểm A, gốc cây là điểm B, hòn đảo là điểm C, người ta đo được  và (như hình vẽ). Hỏi khoảng cách giữa hòn đảo và gốc cây gần nhất với kết quả nào dưới đây?
[image: A drawing of a tree and water  AI-generated content may be incorrect.]
[bookmark: c28d][bookmark: c28a]	A. 37,7m.	B. 25,5m.	C. 21,5 m.	D. 27,5m.



Câu 9. Cho mệnh đề  “” Mệnh đề phủ định của  là:


	A. .		B. .	


	C. .		D. .


Câu 10. Cho có Diện tích của tam giác là:




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 11. Với , đẳng thức nào sau đây sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 12. Tam giác  có  Khi đó độ lớn góc  bằng bao nhiêu?




	A. 	B. .	C. 	D. .
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1. Cho tam giác ABC có các cạnh  và góc . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

	a) Diện tích S của tam giác ABC được tính bởi công thức .


	b) Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác là   (cm).

	c) Diện tích của tam giác ABC là .

	d) .

Câu 2. Cho tập hợp .Khẳng định sau đây đúng hay sai?




	a) .	b) .	c) .	d) Tập hợp  .


PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 





Câu 1. Cho tam giác  có diện tích , chu vi bằng . Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp  của tam giác  là? (Làm tròn đến hàng phần mười)
Câu 2. Gia đình bác An có mảnh đất như hình bên. Nhà nước có dự án xây bệnh viện nên thu hồi mảnh đất của bác. Em hãy giúp bác An tính diện tích mảnh đất trong hình bên? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
[image: ]





Câu 3. Cho hệ bất phương trình: . Miền nghiệm của hệ (I) là miền tứ giác 
(như hình vẽ). Khi đó giá trị của  tại các cặp số  là toạ độ của các đỉnh tứ giác  đạt giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu?
[image: A graph of a function  AI-generated content may be incorrect.]
Câu 4. Lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 23 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao, 17 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong đó có 5 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ thể thao và âm nhạc. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp không tham gia cả hai câu lạc bộ thể thao và âm nhạc?



B. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)




Câu 1: Cho hai tập hợp:  với . Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để.



[bookmark: _Hlk212214215]Câu 2: Để đo chiều cao của một cột cờ trên đỉnh một toà nhà anh Bắc đã làm như sau: Anh đứng trên một đài quan sát có tầm quan sát cao 5 m so với mặt đất, khi quan sát anh đo được góc quan sát chân cột là  và góc quan sát đỉnh cột là , khoảng cách từ chân toà nhà đến vị trí quan sát là . Tính chiều cao cột cờ là bao nhiêu mét? (Làm tròn đến hàng đơn vị).
[image: A diagram of a rectangular object with lines and a straight line  Description automatically generated]

Câu 3: Một xưởng sản xuất có hai máy,sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I cần máy thứ nhất làm việc trong 3 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II cần máy thứ nhất làm việc trong 1 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Mỗi máy không đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc. Một ngày máy thứ nhất làm việc không quá 6 giờ, máy thứ hai làm việc không quá 4 giờ. Hỏi một ngày tiền lãi lớn nhất bằng bao nhiêu?

…..……..HẾT………….

	TRƯỜNG THPT SỐ 1 LÊ HỒNG PHONG
TỔ: TOÁN - TIN

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 4 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ 1
Năm học 2025 - 2026
Môn TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề




	Họ tên thí sinh: ……………………………………Số báo danh: ……………..
	Mã đề thi 1012



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tập hợp  được biểu diễn trên trục số như sau
[image: ]
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 


Câu 2: Cho hàm số có tập xác định và đồ thị của nó được biểu diễn như hình dưới đây

Khẳng định nào sau đây đúng ?


    A. Hàm số đồng biến trên và .

    B. Hàm số đồng biến trên .

    C. Hàm số đồng biến trên .


    D. Hàm số đồng biến trên và .
Câu 3: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 4: Trong các cặp số sau, cặp nào không là nghiệm của hệ bất phương trình  là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 





Câu 5: Tam giác  có  và . Tính bán kính  của đường tròn ngoại tiếp tam giác .




    A. .	    B. .	    C. .	    D. .




Câu 6: Cho  với các cạnh . Gọi  lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nửa chu vi và diện tích của tam giác . Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?


    A. .	    B. .


    C. .	    D. .


Câu 7: Cho lục giác đều  tâm  (Hình vẽ).
[image: ]

Số các vectơ khác vectơ - không, cùng phương với  có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là :




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 8: Tập xác định của hàm số  là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 9: Cho mệnh đề: “ Có học sinh trong lớp 10A không thích học môn Toán”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là:
    A. “ Mọi học sinh trong lớp 10A đều thích học môn Văn”.
    B. “ Có một học sinh trong lớp 10A thích học môn Toán”.
    C. “ Mọi học sinh trong lớp 10A đều không thích học môn Toán”.
    D. “ Mọi học sinh trong lớp 10A đều thích học môn Toán”.

Câu 10: Cho  là góc tù. Khẳng định nào sau đây là đúng?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 11: Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?


    A.  có phải là một số vô tỷ không?	    B. .


    C. .	    D.  là một số hữu tỷ.

Câu 12: Kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “ là số tự nhiên”?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho các tập hợp . Khi đó:

    a) .	    b) Số phần tử của tập A là: 5.


    c) .	    d) .



Câu 2: Cho  có , diện tích . Khi đó:

    a) Khi BC đạt giá trị lớn nhất thì độ dài đoạn trung tuyến hạ từ đỉnh B bằng: .

[bookmark: _Hlk211721019]    b) .

    c) .

    d) .

Câu 3: Cho hệ bất phương trình .

    a) Bộ số  là một nghiệm của hệ bất phương trình.
    b) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác.



    c) Bất phương trình  có đúng 3 nghiệm , với  là những số nguyên dương.
    d) Hệ bất phương trình trên là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.


Câu 4: Cho  với  là số tự nhiên. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

    a)  là ước của 2025.

    b) .


    c) Tồn tại 4 số tự nhiên  thỏa mãn điều kiện  là số nguyên.


    d)  với .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Trong một khu bảo tồn, người ta xây dựng một tháp canh và hai bồn chứa nước B, D để phòng hỏa hoạn. Từ tháp canh, người ta phát hiện đám cháy và số liệu đưa về như hình vẽ. Tính tổng khoảng cách từ bồn chứa B và D đến đám cháy (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị):
[image: ]




Câu 2: Cho hai tập hợp  và . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để ?
Câu 3: Một người thợ mộc làm những cái bàn và những cái ghế. Mỗi cái bàn khi bán lãi 150 nghìn đồng, mỗi cái ghế khi bán lãi 50 nghìn đồng. Người thợ mộc có thế làm 40 giờ/tuần và tốn 6 giờ để làm một cái bàn, 3 giờ để làm một cái ghế. Khách hàng yêu cầu người thợ mộc làm số ghế ít nhất là gấp ba lần số bàn. Một cái bàn chiếm chỗ bằng 4 cái ghế và ta có phòng để được nhiều nhất 4 cái bàn/tuần. Để lãi thu về là lớn nhất, người thợ mộc phải sản xuất a cái bàn, b cái ghế trong c tuần. Hỏi a + b + c bằng bao nhiêu?


Câu 4: Nhân dịp Trung thu năm 2025 Đoàn trường THPT số 1 Lê Hồng Phong tổ chức cuộc thi làm đèn lồng. Ban An lớp 10A lấy ý tưởng từ logo sách Toán Cánh Diều để làm chiếc đèn lồng trung thu. Đầu tiên bạn vẽ đường tròn tâm  bán kính , sau đó bạn đặt hai thanh tre AC và BD vuông góc với nhau (Hình vẽ).
[image: ]



Để cho chiếc lồng đèn được đẹp bạn An cần tính giá trị biểu thức , với S là diện tích tứ giác  và . Bạn hãy tính giúp bạn An giá trị biểu thức này bằng bao nhiêu nhé.


Câu 5: Cho biết  Giá trị của  bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 6: Cho tập hợp . Số phần tử của tập A bằng:
-------------- HẾT ---------------
	- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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image2.wmf
2

:20250

xxx

"Î++<

¡


image52.wmf
2

=

.

BC


oleObject484.bin

image510.wmf
(

)

sin135

o


oleObject485.bin

image511.wmf
3

2


oleObject486.bin

image512.wmf
2

2


oleObject487.bin

image513.wmf
2

2

-


oleObject488.bin

image514.wmf
1

2


oleObject42.bin

oleObject489.bin

image515.wmf
ABC


oleObject490.bin

image516.wmf
µ

0

4,6,120

bcA

===


oleObject491.bin

image517.wmf
a


oleObject492.bin

image518.wmf
219


oleObject493.bin

image519.wmf
19


image53.wmf
3

=

.

BC


oleObject494.bin

image520.wmf
319


oleObject495.bin

image521.wmf
27


oleObject496.bin

image522.wmf
0º90º

a

<<


oleObject497.bin

image523.wmf
(

)

sin90ºcos

aa

-=-


oleObject498.bin

image524.wmf
(

)

cos90ºsin

aa

-=


oleObject43.bin

oleObject499.bin

image525.wmf
(

)

cot90ºtan

aa

-=-


oleObject500.bin

image526.wmf
(

)

tan90ºcot

aa

-=-


oleObject501.bin

image527.wmf
x


oleObject502.bin

image528.wmf
y


oleObject503.bin

image529.wmf
270

xy

-+<


image54.wmf
1

=

.

BC


oleObject504.bin

image530.wmf
50

xyzt

-+->


oleObject505.bin

image531.wmf
2

420

xx

-+³


oleObject506.bin

image532.wmf
50

xyz

-++<


oleObject507.bin

image533.wmf
222

2cos

abcbcA

=++××


oleObject508.bin

image534.wmf
222

2sin

abcbcA

=+-××


oleObject44.bin

oleObject509.bin

image535.wmf
222

2cos

abcacA

=+-×


oleObject510.bin

image536.wmf
222

2cos

abcbcA

=+-××


oleObject511.bin

image537.wmf
2

220

xx

-+=


oleObject512.bin

image538.wmf
{

}

;.

x

Æ


oleObject513.bin

image539.wmf
{

}

;.

xy


image55.wmf
(

)

180

°

-=-

cotcot

aa


oleObject514.bin

image540.wmf
{

}

.

x


oleObject515.bin

image541.wmf
{

}

;;.

xy

Æ


oleObject516.bin

image542.wmf
ABC


oleObject517.bin

image543.wmf
·

8,6,30

ABACBAC

===°


oleObject518.bin

oleObject519.bin

oleObject45.bin

image544.wmf
243


oleObject520.bin

image545.wmf
123


oleObject521.bin

image546.wmf
250

xy

-+>


oleObject522.bin

image547.wmf
S


oleObject523.bin

image548.wmf
(

)

2;4

S

-Î


oleObject524.bin

image56.wmf
(

)

180

°

-=

coscos

aa


image549.wmf
(

)

2;2

S

-Î


oleObject525.bin

image550.wmf
(

)

2;2

S

Î


oleObject526.bin

image551.wmf
(

)

1;3

S

Î


oleObject527.bin

image552.wmf
1

tan

3

=-

a


oleObject528.bin

image553.wmf
2sinc

4cos

os

T

-

=

a

a

a


oleObject529.bin

oleObject46.bin

image554.wmf
12

5

-


oleObject530.bin

image555.wmf
7

4

-


oleObject531.bin

image556.wmf
5

12

-


oleObject532.bin

image557.wmf
5

12


oleObject533.bin

image558.wmf
2

:

nnn

$Î=

¥


oleObject534.bin

oleObject2.bin

image57.wmf
(

)

180

°

-=-

sinsin

aa


image559.wmf
:2

nnn

"Î£

¥


oleObject535.bin

image560.wmf
2

:

xxx

$Î>

¡


oleObject536.bin

image561.wmf
2

:0

xx

"Î>

¡


oleObject537.bin

image562.wmf
(

)

0;0

O


oleObject538.bin

image563.wmf
360

240

+->

ì

í

++<

î

xy

xy


oleObject539.bin

oleObject47.bin

image564.wmf
360

240

+-<

ì

í

++<

î

xy

xy


oleObject540.bin

image565.wmf
360

240

+-<

ì

í

++>

î

xy

xy


oleObject541.bin

image566.wmf
360

240

+->

ì

í

++>

î

xy

xy


oleObject542.bin

image567.wmf
ABC

D


oleObject543.bin

image568.wmf
µ

µ

45,30,2

BCAC

=°=°=


oleObject544.bin

image58.wmf
(

)

180

°

-=

tantan

aa


image569.wmf
AB


oleObject545.bin

image570.wmf
1

22


oleObject546.bin

image571.wmf
13

+


oleObject547.bin

image572.wmf
22


oleObject548.bin

image573.wmf
2


oleObject549.bin

oleObject48.bin

image574.wmf
A


oleObject550.bin

image575.wmf
{

}

2

|230

Bxxx

=Î--=

¥


oleObject551.bin

oleObject552.bin

oleObject553.bin

image576.wmf
{

}

1;3

B

=-


oleObject554.bin

oleObject555.bin

image577.wmf
B


image59.wmf
a


oleObject556.bin

image578.wmf
(2;3)

-


oleObject557.bin

image579.wmf
20

0

22

+³

ì

ï

+<

í

ï

+>

î

xy

xy

xy


oleObject558.bin

image580.wmf
(1;0)


oleObject559.bin

image581.wmf
30

20

3310

+>

ì

ï

-<

í

ï

+->

î

xy

yx

xy


oleObject560.bin

image582.wmf
(1;2)

-


oleObject49.bin

oleObject561.bin

oleObject562.bin

image583.wmf
(2;3)

-


oleObject563.bin

image584.wmf
21

0

0

->

ì

ï

í

ï

î

xy

x

y

…

„


oleObject564.bin

image585.wmf
A


oleObject565.bin

image586.wmf
B


oleObject566.bin

image60.wmf
0

°<a<90°


image587.wmf
C


oleObject567.bin

oleObject568.bin

image588.wmf
B


oleObject569.bin

image589.wmf
0

60


oleObject570.bin

image590.wmf
200

CAm

=


oleObject571.bin

image591.wmf
180

CBm

=


oleObject50.bin

oleObject572.bin

image592.wmf
AB


oleObject573.bin

image593.wmf
[2;3]

A

=-


oleObject574.bin

image594.wmf
(1;)

B

=+¥


oleObject575.bin

image595.wmf
AB

È


oleObject576.bin

image596.wmf
\;

BAAB

Ç


image61.wmf
tan0

a<


oleObject577.bin

image597.wmf
ˆ

45

A

°

=


oleObject578.bin

image598.wmf
12

c

=


oleObject579.bin

image599.wmf
ˆ

70

B

°

=


oleObject580.bin

image600.wmf
a


oleObject581.bin

oleObject582.bin

oleObject51.bin

oleObject583.bin

oleObject584.bin

oleObject585.bin

image601.wmf
[2;3](1;)[2;)

AB

È=-È+¥=-+¥


oleObject586.bin

image602.wmf
(1;)[2;3](3;)

BA

=+¥-=+¥

‚‚


oleObject587.bin

oleObject588.bin

oleObject589.bin

oleObject590.bin

image3.wmf
2

:20250

xxx

"Î++£

¡


image62.wmf
cot 

a<0


oleObject591.bin

image603.wmf
ˆ

C


oleObject592.bin

image604.wmf
180

°


oleObject593.bin

image605.wmf
ˆˆ

ˆ

180()180(4570)18011565

CAB

°°°°°°°

=-+=-+=-=


oleObject594.bin

image606.wmf
a


oleObject595.bin

image607.wmf
sinsinsin

abc

ABC

==


oleObject52.bin

oleObject596.bin

image608.wmf
a


oleObject597.bin

image609.wmf
sinsin45

12

sinsin65

A

ac

C

°

°

=×=×


oleObject598.bin

image610.wmf
0.7071

129.369

0.9063

a

»×»»


oleObject599.bin

image611.wmf
U


oleObject600.bin

image612.wmf
A


image63.wmf
cos 

a>0


oleObject601.bin

image613.wmf
B


oleObject602.bin

image614.wmf
Ç

AB


oleObject603.bin

image615.wmf
È

AB


oleObject604.bin

image616.png




image617.wmf
(

)

(

)

(

)

55;65;30

nAnBnAB

==Ç=


oleObject605.bin

oleObject53.bin

image618.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

=+-

È=

=

+-Ç

55653090.

nABnAnBnAB


oleObject606.bin

image619.wmf
0

60


oleObject607.bin

image620.wmf
1

2


oleObject608.bin

image621.wmf
(

)

cot180cot

aa

°

-=


oleObject609.bin

image622.wmf
(

)

sin180sin

aa

°

-=


oleObject610.bin

image64.wmf
sin0

a<


image623.wmf
(

)

tan180tan

aa

°

-=


oleObject611.bin

image624.wmf
(

)

cos180cos

aa

°

-=


oleObject612.bin

image625.wmf
ABC

D


oleObject613.bin

image626.wmf
,,

ABcACbBCa

===


oleObject614.bin

image627.wmf
222

2cos

abcbcA

=++


oleObject615.bin

oleObject54.bin

image628.wmf
222

2sin

abcbcA

=+-


oleObject616.bin

image629.wmf
222

2cos

abcbcA

=+-


oleObject617.bin

image630.wmf
222

2cos

abcbcA

=--


oleObject618.bin

image631.wmf
{

}

0;1;2

A

=


oleObject619.bin

image632.wmf
A


oleObject620.bin

image65.wmf
ABCD


image633.wmf
3260

2100

10

xy

xy

y

-+³

ì

ï

+-³

í

ï

->

î


oleObject621.bin

image634.wmf
(

)

4;3.

N


oleObject622.bin

image635.wmf
(

)

2;3

Q

--


oleObject623.bin

image636.wmf
(

)

1;5

P

-


oleObject624.bin

image637.wmf
(

)

1;3.

M

-


oleObject625.bin

oleObject55.bin

image638.wmf
2

:10

xxx

"Î+->

¥


oleObject626.bin

image639.wmf
:

P


oleObject627.bin

image640.wmf
2

:10

xxx

$Î+->

¥


oleObject628.bin

oleObject629.bin

image641.wmf
2

:10

xxx

"Î+-<

¥


oleObject630.bin

image642.wmf
:

P


image66.wmf
AD

uuur


oleObject631.bin

image643.wmf
2

:10

xxx

$Î+-£

¥


oleObject632.bin

oleObject633.bin

image644.wmf
2

:10

xxx

"Î+->

¥


oleObject634.bin

image645.wmf
2310

xy

+-<


oleObject635.bin

image646.wmf
1;1

xy

==-


oleObject636.bin

oleObject56.bin

image647.wmf
0;0

xy

==


oleObject637.bin

image648.wmf
1;1

xy

=-=


oleObject638.bin

image649.wmf
0;2

xy

==-


oleObject639.bin

image650.wmf
,,

ABC


oleObject640.bin

image651.wmf
ACCBAB

+=

uuuruuuruuur


oleObject641.bin

oleObject3.bin

image67.wmf
BC

uuur


image652.wmf
CBACBA

+=

uuuruuuruuur


oleObject642.bin

image653.wmf
CABCBA

+=

uuuruuuruuur


oleObject643.bin

image654.wmf
ABBCAC

+=

uuuruuuruuur


oleObject644.bin

image655.wmf
2

sin

5

x

=


oleObject645.bin

image656.wmf
00

90180

x

<<


oleObject646.bin

oleObject57.bin

image657.wmf
cos

x


oleObject647.bin

image658.wmf
21


oleObject648.bin

image659.wmf
21

-

5


oleObject649.bin

image660.wmf
21

5


oleObject650.bin

image661.wmf
1

5


oleObject651.bin

image68.wmf
AC

uuur


image662.wmf
ABC


oleObject652.bin

image663.png
\\\\ ‘
\




image664.wmf
0

5410

4510

x

xy

xy

ì³

ï

-£

í

ï

+£

î


oleObject653.bin

image665.wmf
0

5410

4510

x

xy

xy

ì>

ï

-£

í

ï

+£

î


oleObject654.bin

image666.wmf
0

4510

5410

x

xy

xy

ì³

ï

-£

í

ï

+£

î


oleObject655.bin

image667.wmf
0

5410

5410

y

xy

xy

ì³

ï

-³

í

ï

+£

î


oleObject58.bin

oleObject656.bin

image668.wmf
(

]

[

)

;2023;2022;2024

AB

=-¥=


oleObject657.bin

image669.wmf
(

)

;2024

AB

Ç=-¥


oleObject658.bin

image670.wmf
AB

Ç=

R


oleObject659.bin

image671.wmf
(

)

2023;2024

AB

Ç=


oleObject660.bin

image672.wmf
[

]

2022;2023

AB

Ç=


image69.wmf
CB

uuur


oleObject661.bin

image673.wmf
ABCD


oleObject662.bin

image674.wmf
O


oleObject663.bin

image675.wmf
a


oleObject664.bin

image676.wmf
M


oleObject665.bin

image677.wmf
B

¢


oleObject59.bin

oleObject666.bin

image678.wmf
B


oleObject667.bin

image679.wmf
A


oleObject668.bin

image680.wmf
'

MAMBMCMDBB

--+=

uuuruuuruuuuruuuuruuur


oleObject669.bin

image681.wmf
OCAO

=

uuuruuur


oleObject670.bin

image682.wmf
||0

B

A

AO

O

D

-+=

uuuruuuruuur


image70.wmf
DA

uuur


oleObject671.bin

image683.wmf
ABADAO

+=

uuuruuuruuur


oleObject672.bin

image684.wmf
,

xy


oleObject673.bin

image685.wmf
(

)

,

xy

ÎÎ

¥¥


oleObject674.bin

image686.wmf
(

)

;54

Fxyxy

=+


oleObject675.bin

image687.wmf
(

)

3020180

0,81,68

*.

010

09

xy

xy

x

y

+£

ì

ï

+³

ï

í

££

ï

ï

££

î


oleObject60.bin

oleObject676.bin

image688.wmf
09

y

££


oleObject677.bin

image689.wmf
010

x

££


oleObject678.bin

image690.wmf
ABC


oleObject679.bin

image691.wmf
ABAC

+

uuuruuur


oleObject680.bin

image692.wmf
50

m

+


image71.wmf
(

)

20

201

220

xy

xy

xy

+-£

ì

ï

-+³

í

ï

-+£

î


oleObject681.bin

image693.wmf
48

m

+


oleObject682.bin

image694.wmf
18

m

+


oleObject683.bin

image695.wmf
122

m

+


oleObject684.bin

image696.wmf
m

Î

¢


oleObject685.bin

image697.wmf
·

60

xOy

=°


oleObject61.bin

oleObject686.bin

image698.wmf
,

AB


oleObject687.bin

image699.wmf
,

OxOy


oleObject688.bin

image700.wmf
4

AB

=


oleObject689.bin

oleObject690.bin

image701.wmf
O


oleObject691.bin

image4.wmf
2

:20250

xxx

$Î++<

¡


image72.wmf
(

)

1


image702.wmf
OB


oleObject692.bin

image703.wmf
ab

b


oleObject693.bin

image704.wmf
,

ab


oleObject694.bin

image705.wmf
.

ab


oleObject695.bin

image706.wmf
a


oleObject696.bin

oleObject62.bin

image707.wmf
tan2

a

=-


oleObject697.bin

image708.wmf
2sin3cos

sin2cos

P

aa

aa

+

=

-


oleObject698.bin

image709.wmf
(

]

;2

=-¥-

A


oleObject699.bin

image710.wmf
[

)

3;

=+¥

B


oleObject700.bin

image711.wmf
(

)

0;4.

=

C


oleObject701.bin

image73.wmf
(

)

0;0


image712.wmf
AB

È


oleObject702.bin

image713.wmf
(

)

ÈÇ

ABC


oleObject703.bin

image714.wmf
CDh

=


oleObject704.bin

image715.wmf
C


oleObject705.bin

oleObject706.bin

image716.wmf
,

AB


oleObject63.bin

oleObject707.bin

oleObject708.bin

image717.wmf
B


oleObject709.bin

image718.wmf
A


oleObject710.bin

image719.wmf
26,84

ABm

=


oleObject711.bin

image720.wmf
·

0

60

CAD

=


oleObject712.bin

image74.wmf
34

Fxy

=+


image721.wmf
·

0

45

CBD

=


oleObject713.bin

image722.png
C A %8m B




image723.jpeg
G Kt 853" stev o)

§ M rann




oleObject714.bin

oleObject715.bin

oleObject716.bin

oleObject717.bin

oleObject718.bin

image724.wmf
(

]

[

)

;23;

AB

È=-¥-È+¥


oleObject64.bin

oleObject719.bin

image725.wmf
(

)

[

)

3;4

ABC

ÈÇ=


oleObject720.bin

image726.wmf
x


oleObject721.bin

image727.wmf
y


oleObject722.bin

image728.wmf
;).

xyN

Î


oleObject723.bin

image729.wmf
250180

Pxy

=+


image75.wmf
,

xy


oleObject724.bin

image730.wmf
(

)

129900

045*.

080

xy

x

y

+£

ì

ï

££

í

ï

££

î


oleObject725.bin

image731.wmf
250180

Pxy

=+


oleObject726.bin

image732.png




image733.wmf
OABCD


oleObject727.bin

image734.wmf
(

)

0;0,

O


oleObject728.bin

oleObject65.bin

image735.wmf
(

)

45;0,

A


oleObject729.bin

image736.wmf
(

)

45;40,

B


oleObject730.bin

image737.wmf
(

)

15;80,

C


oleObject731.bin

image738.wmf
(

)

0;80.

D


oleObject732.bin

image739.wmf
250180

Pxy

=+


oleObject733.bin

oleObject66.bin

image740.wmf
250180

Pxy

=+


oleObject734.bin

image741.wmf
45

.

40

x

y

=

ì

í

=

î


oleObject735.bin

oleObject736.bin

oleObject737.bin

oleObject738.bin

oleObject739.bin

oleObject740.bin

oleObject741.bin

image76.wmf
F


oleObject742.bin

oleObject743.bin

oleObject744.bin

oleObject745.bin

image742.wmf
·

·

·

(

)

000000

601201801204515

CADBADADB

=Þ=Þ=-+=


oleObject746.bin

image743.wmf
ABD


oleObject747.bin

image744.wmf
·

·

·

·

.sin

sinsinsin

ABBDABBAD

BD

ADBBADADB

=Þ=


oleObject748.bin

oleObject4.bin

oleObject67.bin

image745.wmf
BCD


oleObject749.bin

oleObject750.bin

image746.wmf
·

·

sin.sin

CD

CBDCDBDCBD

BD

=Þ=


oleObject751.bin

image747.wmf
·

·

·

00

0

.sin.sin26,84.sin120.sin45

63,5

sin15

sin

ABBADCBD

CDm

ADB

===


oleObject752.bin

image748.wmf
230

2560

360

xy

xy

xy

--<

ì

ï

+-³

í

ï

-+->

î


oleObject753.bin

image749.wmf
(

)

0;1

M


image77.wmf
0;2

xy

==


oleObject754.bin

image750.wmf
(

)

2;2

Q

-


oleObject755.bin

image751.wmf
(

)

3;0

N


oleObject756.bin

image752.wmf
(

)

2;2

P

-


oleObject757.bin

image753.wmf
2

":1

nn

"Î+

¥


oleObject758.bin

image754.wmf
2

":"

xxx

"Î=

¡


oleObject68.bin

oleObject759.bin

image755.wmf
2

":0"

xx

$Î<

¡


oleObject760.bin

image756.wmf
(

)

(

)

":12

nnnn

"Î++

¥


oleObject761.bin

image757.wmf
6"


oleObject762.bin

image758.wmf
43

xyy

+<-


oleObject763.bin

image759.wmf
256

xy

-=


image78.wmf
(

)

2

090

3

°°

=<<

sin

aa


oleObject764.bin

image760.wmf
2

64

8

xy

+>


oleObject765.bin

image761.wmf
235

xy

-³


oleObject766.bin

image762.wmf
A


oleObject767.bin

image763.wmf
60

°


oleObject768.bin

image764.wmf
B


oleObject69.bin

oleObject769.bin

image765.wmf
40


oleObject770.bin

image766.wmf
C


oleObject771.bin

image767.wmf
30


oleObject772.bin

image768.png




image769.wmf
36


oleObject773.bin

image79.wmf
2

5

9

=

cos

a


image770.wmf
44


oleObject774.bin

image771.wmf
72


oleObject775.bin

image772.wmf
87


oleObject776.bin

image773.png




image774.wmf
23

xy

-£


oleObject777.bin

image775.wmf
23

xy

->


oleObject70.bin

oleObject778.bin

image776.wmf
23

xy

+<


oleObject779.bin

image777.wmf
23

xy

-³


oleObject780.bin

image778.wmf
2

0

510

y

y

>

ì

í

-£

î


oleObject781.bin

image779.wmf
2

250

10

x

x

ì

+>

í

-<

î


oleObject782.bin

image780.wmf
20

51

xy

xy

+=

ì

í

+=

î


image80.wmf
5

3

=-

cos

a


oleObject783.bin

image781.wmf
20

510

xy

xy

+>

ì

í

+-<

î


oleObject784.bin

image782.wmf
ABC


oleObject785.bin

image783.wmf
30,50

ACBC

==


oleObject786.bin

image784.wmf
µ

0

75

C

=


oleObject787.bin

image785.wmf
ABC


oleObject71.bin

oleObject788.bin

image786.wmf
388,2


oleObject789.bin

image787.wmf
194,1


oleObject790.bin

image788.wmf
144,9


oleObject791.bin

image789.wmf
724,4


oleObject792.bin

image790.wmf
{

}

2

4210

Axxx

=Î+-=

¥


image81.wmf
25

tan

5

x

=


oleObject793.bin

image791.wmf
A


oleObject794.bin

image792.wmf
3.


oleObject795.bin

image793.wmf
2


oleObject796.bin

image794.wmf
1


oleObject797.bin

image795.wmf
0


image5.wmf
2

:20250

xxx

$Î++£

¡


oleObject72.bin

oleObject798.bin

image796.wmf
{

}

2

10

Axx

=Î-£

¢


oleObject799.bin

image797.wmf
{

}

2

|40

Bxx

=Î-=

¥


oleObject800.bin

image798.wmf
{

}

2;0;2

AB

È=-


oleObject801.bin

image799.wmf
{

}

1;0;1;2

AB

È=-


oleObject802.bin

image800.wmf
{

}

0;2

AB

È=


image82.wmf
57

2

45

+

=

+

+

sincos

sincos

aa

aa


oleObject803.bin

image801.wmf
{

}

2;1;0;1;2

AB

È=--


oleObject804.bin

image802.wmf
a


oleObject805.bin

image803.wmf
00

90180

a

<<


oleObject806.bin

image804.wmf
sin0

a

<


oleObject807.bin

image805.wmf
cot0

a

>


oleObject73.bin

oleObject808.bin

image806.wmf
tan0

a

>


oleObject809.bin

image807.wmf
cos0

a

<


oleObject810.bin

image808.wmf
ABC

D


oleObject811.bin

image809.wmf
µ

µ

75,60

AB

=°=°


oleObject812.bin

image810.wmf
5

AB

=


image83.wmf
ABC

D


oleObject813.bin

image811.wmf
AC


oleObject814.bin

image812.wmf
56

.

2

AC

=


oleObject815.bin

image813.wmf
52.

AC

=


oleObject816.bin

image814.wmf
10.

AC

=


oleObject817.bin

image815.wmf
53.

AC

=


oleObject74.bin

oleObject818.bin

image816.wmf
a


oleObject819.bin

image817.wmf
(

)

1

c,

00

o2

8

t

a

a

°<<

=

°


oleObject820.bin

image818.wmf
5

sin

5

a

=


oleObject821.bin

image819.wmf
0sin1

a

<£


oleObject822.bin

image820.wmf
sin2cos

sincos

P

aa

aa

+

=

-


image84.wmf
AB6

=


oleObject823.bin

image821.wmf
5

-


oleObject824.bin

image822.wmf
2

2

1

cot1

cos

a

a

=+


oleObject825.bin

image823.wmf
ABC


oleObject826.bin

image824.wmf
,,

BCaACbABc

===


oleObject827.bin

image825.wmf
22

bca

+=


oleObject75.bin

oleObject828.bin

image826.wmf
ABC


oleObject829.bin

image827.wmf
R


oleObject830.bin

image828.wmf
2sinsin2sin

ABC

=+


oleObject831.bin

image829.wmf
211

.

abc

hhh

=+


oleObject832.bin

image830.wmf
2.

sin

a

R

A

=


image85.wmf
µ

A40

=°


oleObject833.bin

image831.wmf
·

222

2cos.

abcbcBAC

=++


oleObject834.bin

image832.wmf
(

)

(

)

{

}

22

|2310

Annnn

=Î---=

¥


oleObject835.bin

image833.wmf
{

}

515

Bxx

=Î-£-<

¡


oleObject836.bin

image834.wmf
ABB

Ç=


oleObject837.bin

image835.wmf
[

]

4;6

B

=-


oleObject76.bin

oleObject838.bin

image836.wmf
A


oleObject839.bin

image837.wmf
A


oleObject840.bin

image838.wmf
36

4

,0

xy

xy

xy

+£

ì

ï

+£

í

ï

³

î


oleObject841.bin

image839.wmf
(

)

I


oleObject842.bin

image840.wmf
(

)

;25

Fxyxy

=+


image86.wmf
µ

B60

=°


oleObject843.bin

image841.wmf
(

)

;

xy


oleObject844.bin

oleObject845.bin

image842.wmf
(

)

1;3


oleObject846.bin

image843.wmf
(

)

I


oleObject847.bin

image844.wmf
(

)

I


oleObject848.bin

oleObject5.bin

oleObject77.bin

image845.wmf
7%


oleObject849.bin

image846.wmf
8%


oleObject850.bin

image847.wmf
12%


oleObject851.bin

image848.wmf
3

7,5,cos

5

ACABA

===


oleObject852.bin

image849.wmf
A


oleObject853.bin

image87.wmf
µ

o

Ca

=


image850.wmf
{

}

{

}

1;2;5;6,1;3;5;7;9

AB

==


oleObject854.bin

image851.wmf
AB

È


oleObject855.bin

image852.wmf
A


oleObject856.bin

image853.wmf
B


oleObject857.bin

image854.wmf
A


oleObject858.bin

oleObject78.bin

image855.wmf
B


oleObject859.bin

image856.wmf
45

°


oleObject860.bin

image857.wmf
75

°


oleObject861.bin

image858.wmf
A


oleObject862.bin

image859.wmf
B


oleObject863.bin

image88.wmf
a


image860.png
A 30m B
Hinh 20




image861.wmf
a


oleObject864.bin

image862.wmf
3cossin1

aa

-=


oleObject865.bin

image863.wmf
oo

090

a

<<


oleObject866.bin

image864.wmf
3sincos.

M

aa

=+


oleObject867.bin

image865.wmf
(

]

A;3

=-¥-


oleObject79.bin

oleObject868.bin

image866.wmf
CA

¡


oleObject869.bin

image867.wmf
(

)

3;

-+¥


oleObject870.bin

image868.wmf
(

)

;3

-¥-


oleObject871.bin

image869.wmf
[

)

3;

-+¥


oleObject872.bin

image870.wmf
(

)

;3

-¥


image89.wmf
12.000


oleObject873.bin

image871.wmf
{

}

2

XxN|2x3x10

=Î-+=


oleObject874.bin

image872.wmf
{

}

X0

=


oleObject875.bin

image873.wmf
3

X1;

2

ìü

ïï

ïï

=

íý

ïï

ïï

îþ


oleObject876.bin

image874.wmf
1

X1;

2

ìü

ïï

ïï

=

íý

ïï

ïï

îþ


oleObject877.bin

image875.wmf
{

}

X1

=


oleObject80.bin

oleObject878.bin

image876.wmf
3x2y6

+>-


oleObject879.bin

image877.gif




image878.wmf
O


image879.wmf
x


image880.wmf
y


image881.wmf
2

-


image882.wmf
3


oleObject880.bin

image90.wmf
8.000


oleObject881.bin

oleObject882.bin

oleObject883.bin

oleObject884.bin

image883.gif




oleObject885.bin

oleObject886.bin

oleObject887.bin

oleObject888.bin

oleObject889.bin

oleObject81.bin

image884.png




image885.wmf
O


image886.wmf
2


image887.wmf
3


image888.wmf
y


image889.wmf
x


oleObject890.bin

oleObject891.bin

oleObject892.bin

image91.wmf
,

xy


oleObject893.bin

oleObject894.bin

image890.wmf
2x3y10

5xy40

ì

+->

ï

ï

í

ï

-+<

ï

î


oleObject895.bin

image891.wmf
(

)

2;4

-


oleObject896.bin

image892.wmf
(

)

0;0


oleObject897.bin

image893.wmf
(

)

1;4

-


oleObject898.bin

image6.wmf
21

x

-


oleObject82.bin

image894.wmf
(

)

3;4

-


oleObject899.bin

image895.wmf
MNP


oleObject900.bin

image896.wmf
MP.sinP

MN

sinN

=


oleObject901.bin

image897.wmf
MP.sinP

sinN

NP

=


oleObject902.bin

image898.wmf
MN.sinN

sinP

NP

=


oleObject903.bin

image92.wmf
x


image899.wmf
NP.sinN

MP

sinP

=


oleObject904.bin

image900.wmf
(

]

(

)

X;26;

=-¥Ç-+¥


oleObject905.bin

image901.wmf
(

]

X;2

=-¥


oleObject906.bin

image902.wmf
(

]

X6;2

=-


oleObject907.bin

image903.wmf
(

)

X6;

=-+¥


oleObject908.bin

oleObject83.bin

image904.wmf
(

)

X;

=-¥+¥


oleObject909.bin

image905.wmf
12xy3

3xy7

ì

->

ï

ï

í

ï

-£

ï

î


oleObject910.bin

image906.wmf
xy2

2x3y4

ì

+³

ï

ï

í

ï

->

ï

î


oleObject911.bin

image907.wmf
2xy4xy1

x5y7

ì

-+>

ï

ï

í

ï

-£

ï

î


oleObject912.bin

image908.wmf
2

xy3

5x4y0

ì

ï

->

ï

í

ï

-³

ï

î


oleObject913.bin

image93.wmf
y


image909.wmf
·

βCBA32

==°

$


oleObject914.bin

image910.wmf
·

αCAB68

==°

$


oleObject915.bin

image911.png




image912.wmf
A:


oleObject916.bin

image913.wmf
2

x,xx70

"Î-+<

¡


oleObject917.bin

oleObject84.bin

image914.wmf
A


oleObject918.bin

image915.wmf
2

x,xx70

"Î-+£

¡


oleObject919.bin

image916.wmf
2

x:xx70

$Î-+<

¡


oleObject920.bin

image917.wmf
2

x,x- x70

$Î+³

¡


oleObject921.bin

image918.wmf
2

x,xx70

"Î-+>

¡


oleObject922.bin

image94.wmf
3

xayb

+£


image919.wmf
ABC

D


oleObject923.bin

image920.wmf
0

a4,c5,B150.

===


oleObject924.bin

image921.wmf
53.


oleObject925.bin

image922.wmf
10.


oleObject926.bin

image923.wmf
103.


oleObject927.bin

oleObject85.bin

image924.wmf
5.


oleObject928.bin

image925.wmf
00

0

α180

££


oleObject929.bin

image926.wmf
(

)

cos180

αcosα

°-=-


oleObject930.bin

image927.wmf
(

)

tan180

αtanα

°-=-


oleObject931.bin

image928.wmf
(

)

sin180

αsinα

°-=-


oleObject932.bin

image95.wmf
Pab

=+


image929.wmf
(

)

cot180

αcotα

°-=-


oleObject933.bin

image930.wmf
ABC


oleObject934.bin

image931.wmf
a8,c3,b7.

===


oleObject935.bin

image932.wmf
µ

B


oleObject936.bin

image933.wmf
0

120.


oleObject937.bin

oleObject86.bin

image934.wmf
0

30


oleObject938.bin

image935.wmf
0

45.


oleObject939.bin

image936.wmf
0

60


oleObject940.bin

image937.wmf
BA6,BC42

==


oleObject941.bin

image938.wmf
µ

o

B45

=


oleObject942.bin

image96.wmf
295


image939.wmf
1

SBA.BC.sinB

2

=


oleObject943.bin

image940.wmf
ABC


oleObject944.bin

image941.wmf
R210

=


oleObject945.bin

image942.wmf
12


oleObject946.bin

image943.wmf
AC52

=


oleObject947.bin

oleObject6.bin

oleObject87.bin

image944.wmf
{

}

{

}

A2;4;6;Bx|x4

==Î£

¥


oleObject948.bin

image945.wmf
{

}

B1;2;3;4

=


oleObject949.bin

image946.wmf
{

}

AB2;4

Ç=


oleObject950.bin

image947.wmf
{

}

B\A1;3

=


oleObject951.bin

image948.wmf
{

}

2A

Ì


oleObject952.bin

image97.wmf
340


image949.wmf
ABC


oleObject953.bin

image950.wmf
S203

=


oleObject954.bin

image951.wmf
20


oleObject955.bin

image952.wmf
r


oleObject956.bin

image953.wmf
ABC


oleObject957.bin

oleObject88.bin

image954.png
18m

B 10m C




image955.wmf
3x2y9

x2y3

(I)

xy6

x1

ì

+³

ï

ï

ï

ï

-£

ï

í

ï

+£

ï

ï

ï

³

ï

î


oleObject958.bin

image956.wmf
ABCD


oleObject959.bin

image957.wmf
F3x2y

=-


oleObject960.bin

image958.wmf
(x;y)


oleObject961.bin

image98.wmf
sin

2

3

x

=


image959.wmf
ABCD


oleObject962.bin

image960.png




image961.wmf
A[m3;m2],B(3;5)

=-+=-


oleObject963.bin

image962.wmf
m

Î

¡


oleObject964.bin

image963.wmf
m


oleObject965.bin

oleObject89.bin

image964.wmf
AB

Ì


oleObject966.bin

image965.wmf
o

40


oleObject967.bin

image966.wmf
o

50


oleObject968.bin

image967.wmf
18m


oleObject969.bin

image968.png
oo

18m

Y Qi m

TR T S AT T

i





image99.wmf
22

3sin8cos

Pxx

=+


image969.wmf
P


oleObject970.bin

image970.png




image971.wmf
(

)

0;4

P

=


oleObject971.bin

image972.wmf
(

]

0;4

P

=


oleObject972.bin

image973.wmf
[

)

0;4

P

=


oleObject973.bin

image974.wmf
[

]

0;4

P

=


oleObject90.bin

oleObject974.bin

image975.wmf
(

)

yfx

=


oleObject975.bin

image976.wmf
[

]

3;3

-


oleObject976.bin

image977.wmf
x


image978.wmf
y


image979.wmf
O


image980.wmf
1


image981.wmf
1

-


image100.wmf
{

}

{

}

0;1;2;5;6;0;3;4;5

AB

==


image982.wmf
3

-


image983.wmf
4


image984.wmf
3


image985.wmf
2

-


oleObject977.bin

oleObject978.bin

oleObject979.bin

oleObject980.bin

oleObject981.bin

oleObject982.bin

oleObject91.bin

oleObject983.bin

oleObject984.bin

oleObject985.bin

oleObject986.bin

oleObject987.bin

image986.wmf
(

)

3;1

--


oleObject988.bin

image987.wmf
(

)

1;3


oleObject989.bin

image988.wmf
(

)

3;3

-


image101.wmf
AB

È


oleObject990.bin

image989.wmf
(

)

1;0

-


oleObject991.bin

image990.wmf
(

)

1;1

-


oleObject992.bin

image991.wmf
(

)

1;4


oleObject993.bin

image992.wmf
+³

2

0.

xy


oleObject994.bin

image993.wmf
+>

2

230.

xy


image7.wmf
3

10

x

+=


oleObject92.bin

oleObject995.bin

image994.wmf
+³

0.

xy


oleObject996.bin

image995.wmf
+<

22

2.

xy


oleObject997.bin

image996.wmf
20

2320

xy

xy

+-£

ì

í

-+>

î


oleObject998.bin

image997.wmf
(

)

1;1

--


oleObject999.bin

image998.wmf
(

)

1;1


image102.wmf
[

]

(

]

2;5;3;9

MN

=-=


oleObject1000.bin

image999.wmf
(

)

0;0


oleObject1001.bin

image1000.wmf
(

)

1;1

-


oleObject1002.bin

image1001.wmf
ABC


oleObject1003.bin

image1002.wmf
10

BC

=


oleObject1004.bin

image1003.wmf
µ

O

30

A

=


oleObject93.bin

oleObject1005.bin

image1004.wmf
R


oleObject1006.bin

image1005.wmf
ABC


oleObject1007.bin

image1006.wmf
10

3

R

=


oleObject1008.bin

image1007.wmf
10

R

=


oleObject1009.bin

image1008.wmf
103

R

=


image103.wmf
;

MNMN

ÇÈ


oleObject1010.bin

image1009.wmf
5

R

=


oleObject1011.bin

image1010.wmf
ABC

D


oleObject1012.bin

image1011.wmf
,,

ABcACbBCa

===


oleObject1013.bin

image1012.wmf
,,

RpS


oleObject1014.bin

image1013.wmf
ABC


oleObject94.bin

oleObject1015.bin

image1014.wmf
222

2cos

abcabC

+-=


oleObject1016.bin

image1015.wmf
sin

a

R

A

=


oleObject1017.bin

image1016.wmf
()()()

Sppapbpc

=---


oleObject1018.bin

image1017.wmf
1

sin

2

SabC

=


oleObject1019.bin

image1018.wmf
ABCDEF


image104.wmf
ABC


oleObject1020.bin

image1019.wmf
O


oleObject1021.bin

image1020.png




image1021.wmf
OC

uuur


oleObject1022.bin

image1022.wmf
9.


oleObject1023.bin

image1023.wmf
7.


oleObject1024.bin

oleObject95.bin

image1024.wmf
6.


oleObject1025.bin

image1025.wmf
4.


oleObject1026.bin

image1026.wmf
2025

2

x

y

x

-

=

-


oleObject1027.bin

image1027.wmf
[2;)

+¥


oleObject1028.bin

image1028.wmf
\{2}

¡


oleObject1029.bin

image105.wmf
5,6

ABAC

==


image1029.wmf
\{0}

¡


oleObject1030.bin

image1030.wmf
¡


oleObject1031.bin

image1031.wmf
a


oleObject1032.bin

image1032.wmf
cot0.

a

>


oleObject1033.bin

image1033.wmf
sin0.

a

<


oleObject1034.bin

oleObject96.bin

image1034.wmf
tan0.

a

<


oleObject1035.bin

image1035.wmf
cos0.

a

>


oleObject1036.bin

image1036.wmf
p


oleObject1037.bin

image1037.wmf
225

+=


oleObject1038.bin

image1038.wmf
2

9,86

p

<


oleObject1039.bin

image106.wmf
µ

0

A120

=


image1039.wmf
2


oleObject1040.bin

image1040.wmf
3


oleObject1041.bin

image1041.wmf
3

.

Î

¥


oleObject1042.bin

image1042.wmf
{

}

3.

Î

¥


oleObject1043.bin

image1043.wmf
3

.

Ì

¥


oleObject1044.bin

oleObject7.bin

oleObject97.bin

image1044.wmf
3

.

£

¥


oleObject1045.bin

image1045.wmf
[

)

{0;1;2;3;4};{0;1;2};0;3

ABE

===


oleObject1046.bin

image1046.wmf
\(){3;4}

ABE

Ç=


oleObject1047.bin

image1047.wmf
{3}

E

CB

=


oleObject1048.bin

image1048.wmf
{0;1;2;3;4}

AB

Ç=


oleObject1049.bin

image107.wmf
BC


image1049.wmf
D

ABC


oleObject1050.bin

image1050.wmf
3,4 

ABAC

==


oleObject1051.bin

image1051.wmf
33

=

S


oleObject1052.bin

image1052.wmf
19


oleObject1053.bin

image1053.wmf
3

sin

2

A

=-


oleObject1054.bin

oleObject98.bin

image1054.wmf
3

AB

=

uuur


oleObject1055.bin

image1055.wmf
222

2cos

BCABACABACA

=+-××


oleObject1056.bin

image1056.wmf
26

4

0

0

xy

xy

x

y

-+£

ì

ï

+£

ï

í

³

ï

ï

³

î


oleObject1057.bin

image1057.wmf
(3;2)


oleObject1058.bin

image1058.wmf
4

xy

+<


oleObject1059.bin

image108.wmf
ABC


image1059.wmf
(;)

xy


oleObject1060.bin

image1060.wmf
;

xy


oleObject1061.bin

image1061.wmf
(

)

2

610

Pnnn

=-+


oleObject1062.bin

image1062.wmf
n


oleObject1063.bin

image1063.wmf
(

)

5

P


oleObject1064.bin

oleObject99.bin

image1064.wmf
(

)

115

P

=


oleObject1065.bin

oleObject1066.bin

image1065.wmf
(

)

21

2

Pn

n

+

-


oleObject1067.bin

image1066.wmf
(

)

(

)

21

PnPn

>-


oleObject1068.bin

image1067.wmf
1

n

=


oleObject1069.bin

image1068.png




image109.wmf
8


image1069.wmf
(

]

1;2025

A

=


oleObject1070.bin

image1070.wmf
[

]

;21

Bmm

=+


oleObject1071.bin

image1071.wmf
m


oleObject1072.bin

image1072.wmf
BA

Ì


oleObject1073.bin

image1073.wmf
O


oleObject1074.bin

oleObject100.bin

image1074.wmf
1

=

R


oleObject1075.bin

image1075.png




image1076.wmf
(

)

(

)

++

=

abcdadbc

T

S


oleObject1076.bin

image1077.wmf
ABCD


oleObject1077.bin

image1078.wmf
,,,

====

ABaBCbCDcDAd


oleObject1078.bin

image1079.wmf
tan3.

a

=-


image110.wmf
14


oleObject1079.bin

image1080.wmf
6sin7cos

6cos7sin

P

aa

aa

-

=

+


oleObject1080.bin

image1081.wmf
(

)

(

)

{

}

2

21560

Axxxx

=Î+-+=

N


oleObject1081.bin

oleObject101.bin

image111.wmf
180


image8.wmf
(

]

(

]

1;5;2;7

AB

==


oleObject102.bin

image112.wmf
1


oleObject103.bin

image113.wmf
30


oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

image114.wmf
10


oleObject108.bin

image9.wmf
\

AB


image115.wmf
2


oleObject109.bin

oleObject110.bin

image116.wmf
60


oleObject111.bin

image117.wmf
70


oleObject112.bin

image118.wmf
{

}

0;1;2;3;4;5;6

AB

È=


oleObject113.bin

image119.wmf
(

]

3;5

MN

Ç=


image10.wmf
(

)

2;5


oleObject114.bin

image120.wmf
[

]

2;9

MN

È=-


oleObject115.bin

image121.wmf
ABC


oleObject116.bin

image122.wmf
222

2...cos

BCABACABACA

=+-


oleObject117.bin

image123.wmf
2

25362.5.6.cos12091

o

BC

=+-=


oleObject118.bin

image124.wmf
91

BC

=


image11.wmf
(

)

1;2

-


oleObject119.bin

image125.wmf
ABC


oleObject120.bin

image126.wmf
1

...sin

2

SABACA

=


oleObject121.bin

image127.wmf
1153

.5.6.sin120

22

o

S

==


oleObject122.bin

image128.wmf
x


oleObject123.bin

image129.wmf
y


image12.wmf
(

]

1;2


oleObject124.bin

oleObject125.bin

image130.wmf
y


oleObject126.bin

image131.wmf
0

0

3010180

8

214

x

y

xy

xy

xy

³

ì

ï

³

ï

ï

+£

í

ï

+£

ï

+£

ï

î


oleObject127.bin

image132.wmf
0

0

318

8

214

x

y

xy

xy

xy

³

ì

ï

³

ï

ï

+£

í

ï

+£

ï

+£

ï

î


oleObject128.bin

image133.wmf
(

)

Oxy


oleObject129.bin

image13.wmf
(

]

1;7

-


image134.wmf
OABCD


oleObject130.bin

image135.wmf
(

)

0;0

O


oleObject131.bin

image136.wmf
(

)

0;7

A


oleObject132.bin

image137.wmf
(

)

2;6

B


oleObject133.bin

image138.wmf
(

)

5;3

C


oleObject134.bin

image14.wmf
(

)

22124

xyx

-+->+


image139.wmf
(

)

6;0

D


oleObject135.bin

image140.png
Ixtye=18
— xiy-o
—xr2y=1e

(©:7)

(2:6)

=:3)

(©:0) (600





image141.wmf
(;)6070

Fxyxy

=+


oleObject136.bin

image142.wmf
,

xy


oleObject137.bin

image143.wmf
(

)

;

Fxy


oleObject138.bin

image144.wmf
(

)

0;00

F

=


oleObject8.bin

oleObject139.bin

image145.wmf
(

)

0;7490

F

=


oleObject140.bin

image146.wmf
(

)

2;6540

F

=


oleObject141.bin

image147.wmf
(

)

5;3510

F

=


oleObject142.bin

image148.wmf
(

)

6;0360

F

=


oleObject143.bin

oleObject144.bin

image15.wmf
(

)

0;4.

D


image149.wmf
2,6

xy

==


oleObject145.bin

image150.wmf
5

Î

¤


oleObject146.bin

image151.wmf
1

2

-Î

¢


oleObject147.bin

image152.wmf
10

Î

¡


oleObject148.bin

image153.wmf
7

Ï

¥


oleObject149.bin

oleObject9.bin

image154.wmf
ABC


oleObject150.bin

image155.wmf
2,1

ABAC

==


oleObject151.bin

image156.wmf
µ

 60

A

=°


oleObject152.bin

image157.wmf
BC


oleObject153.bin

image158.wmf
2

BC

=


oleObject154.bin

image16.wmf
(

)

1;5.

B


image159.wmf
3

BC

=


oleObject155.bin

image160.wmf
2

BC

=


oleObject156.bin

image161.wmf
1

BC

=


oleObject157.bin

image162.wmf
d


oleObject158.bin

image163.png
\





image164.wmf
22

xy

-<


oleObject10.bin

oleObject159.bin

image165.wmf
21

xy

->


oleObject160.bin

image166.wmf
23

-£

xy


oleObject161.bin

image167.wmf
20

xy

-<


oleObject162.bin

image168.wmf
90180

°<<°

a


oleObject163.bin

image169.wmf
sin0

>

a


image17.wmf
(

)

1;1.

A


oleObject164.bin

image170.wmf
tan0

>

a


oleObject165.bin

image171.wmf
cot0

>

a


oleObject166.bin

image172.wmf
cos0

>

a


oleObject167.bin

image173.wmf
4

cos

13

a

=


oleObject168.bin

image174.wmf
090

a

<<°


oleObject11.bin

oleObject169.bin

image175.wmf
sin

a


oleObject170.bin

image176.wmf
317

14


oleObject171.bin

image177.wmf
317

13

-


oleObject172.bin

image178.wmf
4

317


oleObject173.bin

image179.wmf
317

13


image18.wmf
(

)

4;3.

C


oleObject174.bin

image180.wmf
ABC


oleObject175.bin

image181.wmf
,.

RBCa

=


oleObject176.bin

image182.wmf
2

sin

a

R

A

=


oleObject177.bin

image183.wmf
sin

a

R

A

=


oleObject178.bin

image184.wmf
3

sin

a

R

A

=


oleObject12.bin

oleObject179.bin

image185.wmf
4

sin

a

R

A

=


oleObject180.bin

image186.wmf
(

)

1;3

A

-


oleObject181.bin

image187.wmf
240

xy

+->


oleObject182.bin

image188.wmf
30

xy

+<


oleObject183.bin

image189.wmf
30

xy

->


image19.wmf
{

}

2

|2310

Xxxx

=Î-+=

¢


oleObject184.bin

image190.wmf
3240

xy

-+->


oleObject185.bin

image191.wmf
(

)

0;0

O


oleObject186.bin

image192.wmf
360

240

xy

xy

+-<

ì

í

++>

î


oleObject187.bin

image193.wmf
30

240

xy

xy

+³

ì

í

+-<

î


oleObject188.bin

image194.wmf
360

240

xy

xy

+-<

ì

í

++³

î


image20.wmf
{

}

1

X

=


oleObject189.bin

image195.wmf
30

240

xy

xy

+<

ì

í

++>

î


oleObject190.bin

image196.wmf
2

:1

xxx

"Î>-

¥


oleObject191.bin

image197.wmf
2

:1

xxx

$Î>-

¥


oleObject192.bin

image198.wmf
2

:1

xxx

$Î£-

¥


oleObject193.bin

image199.wmf
2

:1

xxx

$Î³-

¥


image21.wmf
3

1;

2

X

ìü

=

íý

îþ


oleObject194.bin

image200.wmf
2

:1

xxx

"Î£-

¥


oleObject195.bin

image201.wmf
20

23

xy

xy

-+>

ì

í

+>

î


oleObject196.bin

image202.wmf
(

)

1;1


oleObject197.bin

image203.wmf
(

)

1;2


oleObject198.bin

image204.wmf
(

)

2;1

-


image22.wmf
{

}

0

X

=


oleObject199.bin

image205.wmf
(

)

1;2

-


oleObject200.bin

image206.wmf
[

)

3;5

A

=-


oleObject201.bin

image207.wmf
(

]

0;7

B

=


oleObject202.bin

image208.wmf
AB

È


oleObject203.bin

image209.wmf
[

]

5;7


image23.wmf
1

1;

2

X

ìü

=

íý

îþ


oleObject204.bin

image210.wmf
(

)

0;5


oleObject205.bin

image211.wmf
[

]

3;7

-


oleObject206.bin

image212.wmf
[

]

3;0

-


oleObject207.bin

image213.wmf
ABC


oleObject208.bin

image214.wmf
5  ;6 ;7 

======

aBCcmbACcmcABcm


image24.wmf
253

xy

+>


oleObject209.bin

image215.wmf
126

Sin

35

=

B


oleObject210.bin

image216.wmf
Cos(A+B) = - CosC


oleObject211.bin

image217.wmf
Sin()Sin

+=-

ABC


oleObject212.bin

image218.wmf
2

=

abc

S

R


oleObject213.bin

image219.wmf
[

]

[

]

1;5;{0;1;2};1;6

=-==++

ABCmm


oleObject13.bin

oleObject214.bin

image220.wmf
Ç¹Æ

AC


oleObject215.bin

image221.wmf
74

-££

m


oleObject216.bin

image222.wmf
[

)

\1;2.

=-

AB


oleObject217.bin

image223.wmf
tan3

a

=


oleObject218.bin

image224.wmf
(

)

000

0180,90

aa

££¹


image25.wmf
2

235

xy

+<


oleObject219.bin

image225.wmf
22

22

23cossin3os

5sin2cossinos

aaaa

aaaa

--

=

+-

sinc

A

c


oleObject220.bin

image226.wmf
[

]

0;20


oleObject221.bin

image227.wmf
2x(1)24

+-£

my


oleObject222.bin

image228.wmf
(

)

00

3

sin90180

7

aa

=<<


oleObject223.bin

image229.wmf
cos

a


oleObject14.bin

oleObject224.bin

image230.wmf
1200


oleObject225.bin

image231.wmf
800


oleObject226.bin

image232.wmf
800


oleObject227.bin

image233.wmf
400


oleObject228.bin

image234.wmf
600


image26.wmf
2

4240

xy

+->


oleObject229.bin

image235.wmf
800


oleObject230.bin

image236.wmf
1,8


oleObject231.bin

image237.wmf
1,2


oleObject232.bin

image238.wmf
150


oleObject233.bin

image239.wmf
x


oleObject15.bin

oleObject234.bin

image240.wmf
y


oleObject235.bin

image241.wmf
x


oleObject236.bin

image242.wmf
y


oleObject237.bin

image243.wmf
ABC


oleObject238.bin

image244.wmf
22

1cos2

sin

4

Bac

B

ac

++

=

-


image27.wmf
4530

xyxy

-+£


oleObject239.bin

image245.wmf
ABC


oleObject240.bin

image246.png
cau




image247.wmf
Ç

AB


oleObject241.bin

oleObject242.bin

image248.wmf
200.150.

+

xy


oleObject243.bin

image249.wmf
x


oleObject16.bin

oleObject244.bin

image250.wmf
y


oleObject245.bin

image251.wmf
01,8

01,2

££

ì

í

££

î

x

y


oleObject246.bin

image252.wmf
800.600.

+

xy


oleObject247.bin

image253.wmf
400.800.

+

xy


oleObject248.bin

image254.wmf
01,801,8

01,201,2

8006001200436

40080080022

££££

ìì

ïï

££££

ïï

Û

íí

+³+³

ïï

ïï

+³+³

îî

xx

yy

xyxy

xyxy


image28.wmf
ABC


oleObject249.bin

image255.wmf
,

xy


oleObject250.bin

image256.wmf
01,8

01,2

436

22

££

ì

ï

££

ï

í

+³

ï

ï

+³

î

x

y

xy

xy


oleObject251.bin

image257.wmf
200.150.

=+

Txy


oleObject252.bin

image258.png




image259.wmf
(

)

0,6;1 ,2

A


oleObject253.bin

oleObject17.bin

image260.wmf
(

)

1,8;1 ,2

B


oleObject254.bin

image261.wmf
(

)

1,8; 0,1

C


oleObject255.bin

image262.wmf
(

)

1,2; 0,4

D


oleObject256.bin

image263.wmf
(

)

300

=

TA


oleObject257.bin

image264.wmf
(

)

540

=

TB


oleObject258.bin

image29.wmf
M


image265.wmf
(

)

375

=

TC


oleObject259.bin

image266.wmf
(

)

300

=

TD


oleObject260.bin

image267.wmf
0,6

=

x


oleObject261.bin

image268.wmf
1,2

=

y


oleObject262.bin

image269.wmf
22

222

22

1cos2(1cos)(2)

      ,

sinsin4

4

++++

=Û=

-

-

BacBac

BBac

ac

025

đ


oleObject263.bin

oleObject18.bin

image270.wmf
1cos21cos2

11            ,

1cos21cos2

++++

Û=Û-=-

----

BacBac

BacBac

025

đ


oleObject264.bin

image271.wmf
22222222

2cos         ,

Û×=Û+-=Û==Û=

acBcacbcabbab

025

đ


oleObject265.bin

image272.wmf
ABC


oleObject266.bin

image273.wmf
C


oleObject267.bin

image274.wmf
21

?

40

xy

xy

-<

ì

í

++>

î


oleObject268.bin

image30.wmf
BC


image275.wmf
(0;4).

-


oleObject269.bin

image276.wmf
(0;2).

-


oleObject270.bin

image277.wmf
(0;5).

-


oleObject271.bin

image278.wmf
(0;0).


oleObject272.bin

image279.wmf
{

}

1

Ixx

=Î<

¡


oleObject273.bin

oleObject19.bin

image280.wmf
(

]

;1

-¥


oleObject274.bin

image281.wmf
(

)

1;

I

=+¥


oleObject275.bin

image282.wmf
[

)

1;

I

=+¥


oleObject276.bin

image283.wmf
(

)

;1

-¥


oleObject277.bin

image284.wmf
(2)(3)1

xyxy

--+³


oleObject278.bin

image31.png




image285.wmf
2

21

xy

-<


oleObject279.bin

image286.wmf
22

1

xy

+£


oleObject280.bin

image287.wmf
202520261

xy

->


oleObject281.bin

image288.wmf
1

sin.

2

SbcC

=


oleObject282.bin

image289.wmf
1

sin.

2

SbcA

=


oleObject283.bin

image32.wmf
AB

uuur


image290.wmf
1

sin.

2

SbcB

=


oleObject284.bin

image291.wmf
1

sin.

2

SacA

=


oleObject285.bin

image292.wmf
, 

AB


oleObject286.bin

image293.png




image294.wmf
\

BA


oleObject287.bin

image295.wmf
AB

Ç


oleObject20.bin

oleObject288.bin

image296.wmf
AB

È


oleObject289.bin

image297.wmf
\

AB


oleObject290.bin

image298.wmf
2

2

3

231

xy

xy

ì

-+>

ï

í

-<

ï

î


oleObject291.bin

image299.wmf
3

231

xy

xy

-+=

ì

í

-=

î


oleObject292.bin

image300.wmf
22

21

4

xy

xy

+³

ì

í

+³

î


image33.wmf
AC

uuur


oleObject293.bin

image301.wmf
23

21

xy

xy

->

ì

í

-<-

î


oleObject294.bin

image302.wmf
2

xy

--³


oleObject295.bin

image303.wmf
(0;5)

-


oleObject296.bin

image304.wmf
(0;3)


oleObject297.bin

image305.wmf
(0;1)


oleObject21.bin

oleObject298.bin

image306.wmf
(5;0)


oleObject299.bin

image307.wmf
A


oleObject300.bin

image308.wmf
B


oleObject301.bin

image309.png




image310.png




image311.png




image34.wmf
MC

uuuur


image312.png




image313.wmf
{

}

2;3;5;7

A

=


oleObject302.bin

image314.wmf
A


oleObject303.bin

image315.wmf
{

}

1;5


oleObject304.bin

image316.wmf
{

}

2;3;5;7;9


oleObject305.bin

image317.wmf
{

}

2;7


oleObject22.bin

oleObject306.bin

image318.wmf
{

}

2;4


oleObject307.bin

image319.wmf
00

90180

<a<


oleObject308.bin

image320.wmf
cot0

a<


oleObject309.bin

image321.wmf
cos0

a>


oleObject310.bin

image322.wmf
tan0

a>


image35.wmf
BM

uuuur


oleObject311.bin

image323.wmf
sin0

a<


oleObject312.bin

image324.wmf
0

sin30

A

=


oleObject313.bin

image325.wmf
1

2


oleObject314.bin

image326.wmf
3

2

-


oleObject315.bin

image327.wmf
1

2

-


oleObject23.bin

oleObject316.bin

image328.wmf
3

2


oleObject317.bin

image329.wmf
,1

nNn

"Î³


oleObject318.bin

image330.wmf
,0

nNn

"Î³


oleObject319.bin

image331.wmf
,0

nNn

"Î>


oleObject320.bin

image332.wmf
,1

nNn

"Î>


oleObject24.bin

oleObject321.bin

image333.wmf
ABC

D


oleObject322.bin

image334.wmf
BCa

=


oleObject323.bin

image335.wmf
·

120

BAC

=°


oleObject324.bin

image336.wmf
ABC

D


oleObject325.bin

image337.wmf
3

3

a

R

=


image36.wmf
MB

uuur


oleObject326.bin

image338.wmf
2

a

R

=


oleObject327.bin

image339.wmf
Ra

=


oleObject328.bin

image340.wmf
3

2

a

R

=


oleObject329.bin

image341.wmf
(

)

o

sin180sin

aa

-=-


oleObject330.bin

image342.wmf
(

)

o

sin180cos

aa

-=


oleObject25.bin

oleObject331.bin

image343.wmf
(

)

o

sin180sin

aa

-=


oleObject332.bin

image344.wmf
(

)

o

sin180cos

aa

-=-


oleObject333.bin

image345.wmf
{

}

;

Aab

=


oleObject334.bin

image346.wmf
A


oleObject335.bin

image347.wmf
4


oleObject26.bin

oleObject336.bin

image348.wmf
5


oleObject337.bin

image349.wmf
1


oleObject338.bin

image350.wmf
2


oleObject339.bin

image351.wmf
(

]

1;4


oleObject340.bin

image352.png
7\





image37.wmf
BM

uuuur


image353.png




image354.png




image355.png
A




image356.wmf
2

:, 20250

Qxx

$Î->

¡


oleObject341.bin

image357.wmf
2

:, 20250

Qxx

"Î-£

¡


oleObject342.bin

image358.wmf
2

:, 20250

Qxx

"Î-<

¡


oleObject343.bin

image359.wmf
2

:, 20250

Qxx

$Î-£

¡


oleObject27.bin

oleObject344.bin

image360.wmf
2

:, 20250

Qxx

$Î-=

¡


oleObject345.bin

image361.wmf
M


oleObject346.bin

image362.wmf
·

xOM

a

=


oleObject347.bin

image363.png




image364.wmf
(

)

00

;

Mxy


oleObject348.bin

image38.wmf
ABC


image365.wmf
a


oleObject349.bin

image366.wmf
cos

a


oleObject350.bin

image367.wmf
1

2

-


oleObject351.bin

image368.wmf
1

cot

22

a

=-


oleObject352.bin

image369.wmf
·

tan

xOM


oleObject353.bin

oleObject28.bin

image370.wmf
1

3

-


oleObject354.bin

image371.wmf
x


oleObject355.bin

image372.wmf
y


oleObject356.bin

image373.wmf

oleObject357.bin

image374.wmf
x


oleObject358.bin

image39.wmf
===

,,

BCaACbABc


image375.wmf
y


oleObject359.bin

image376.wmf
1,51,210

xy

+£


oleObject360.bin

image377.wmf
1,51,210

xy

+£


oleObject361.bin

image378.wmf
:1,51,210

dxy

+=


oleObject362.bin

image379.wmf
ABC


oleObject363.bin

oleObject29.bin

image380.wmf
5,8,7

ABACBC

===


oleObject364.bin

image381.wmf
1

cos

12

B

=


oleObject365.bin

image382.wmf
4

abc

S

R

=


oleObject366.bin

image383.wmf
ABC


oleObject367.bin

image384.wmf
73

.

3


oleObject368.bin

image40.wmf
R


image385.wmf
()()()

Sppapbpc

=---


oleObject369.bin

image386.wmf
ABC


oleObject370.bin

image387.wmf
103.


oleObject371.bin

image388.wmf
ABC


oleObject372.bin

image389.png




image390.wmf
[3;3]

-


oleObject30.bin

oleObject373.bin

image391.wmf
[2;4]

AB

È=-


oleObject374.bin

image392.wmf
[2;3]

AB

Ç=-


oleObject375.bin

image393.png




image394.wmf
A


oleObject376.bin

image395.wmf
B


oleObject377.bin

image41.wmf
2

abc

p

++

=


image396.png




image397.png




image398.png




image399.png




image400.wmf
{

}

;;

Xdef

=


oleObject378.bin

image401.wmf
1


oleObject379.bin

image402.wmf
3


oleObject380.bin

oleObject31.bin

image403.wmf
8


oleObject381.bin

image404.wmf
0


oleObject382.bin

image405.wmf
(

)

00

M;

xy


oleObject383.bin

image406.wmf
·

xOM

a

=


oleObject384.bin

image407.png
A X

VA





image408.wmf
0

sin.

y

a

=


image1.wmf
2

":20250"

xxx

"Î++>

¡


image42.wmf
S


oleObject385.bin

image409.wmf
0

0

sin.

y

x

a

=


oleObject386.bin

image410.wmf
0

sin.

x

a

=


oleObject387.bin

image411.wmf
0

0

sin.

x

y

a

=


oleObject388.bin

image412.wmf
180

ab

+=°


oleObject389.bin

image413.wmf
cotcot

ab

=


oleObject32.bin

oleObject390.bin

image414.wmf
tantan

ab

=


oleObject391.bin

image415.wmf
coscos

ab

=-


oleObject392.bin

image416.wmf
sinsin

ab

=-


oleObject393.bin

image417.wmf
}

{

1;3;4

A

=


oleObject394.bin

image418.wmf
}

{

1;3;5

B

=


image43.wmf
=

Spr


oleObject395.bin

image419.wmf
}

{

1

Ç=

AB


oleObject396.bin

image420.wmf
}

{

1;3;4;5

AB

È=


oleObject397.bin

image421.wmf
}

{

\5

BA

=


oleObject398.bin

image422.wmf
{

}

\4

AB

=


oleObject399.bin

image423.wmf
{

}

2

|3520

Xxxx

=Î-+=

¥


oleObject33.bin

oleObject400.bin

image424.wmf
{

}

0

X

=


oleObject401.bin

image425.wmf
{

}

1

X

=


oleObject402.bin

image426.wmf
2

3

X

ìü

=

íý

îþ


oleObject403.bin

image427.wmf
2

1;

3

X

ìü

=

íý

îþ


oleObject404.bin

image428.wmf
10


image44.wmf
4

=

abc

S

R


oleObject405.bin

image429.wmf
{

}

|53

Axx

=Î-£<

¡


oleObject406.bin

image430.wmf
[

)

5;3

-


oleObject407.bin

image431.wmf
[

]

5;3

-


oleObject408.bin

image432.wmf
(

)

5;3

-


oleObject409.bin

image433.wmf
(

]

5;3

-


oleObject34.bin

oleObject410.bin

image434.wmf
250

xy

-£


oleObject411.bin

image435.wmf
2

40

xy

+->


oleObject412.bin

image436.wmf
2

xyz

+>


oleObject413.bin

image437.wmf
2

21

xy

+<


oleObject414.bin

image438.wmf
2

30

30.

0

xy

y

x

ì

-£

ï

-£

í

ï

³

î


image45.wmf
2

===

sinsinsin

abc

R

ABC


oleObject415.bin

image439.wmf
2

7

0.

5

xy

yx

y

ì

-£

ï

-<

í

ï

<

î


oleObject416.bin

image440.wmf
.10

32.

35

xy

yx

xy

+£

ì

ï

->-

í

ï

+<

î


oleObject417.bin

image441.wmf
2

2

0.

31

xy

y

xy

+£

ì

ï

£

í

ï

+³-

î


oleObject418.bin

image442.png
N

3





image443.wmf
326

xy

-<-


oleObject419.bin

oleObject35.bin

image444.wmf
326

xy

->-


oleObject420.bin

image445.wmf
320

xy

->


oleObject421.bin

image446.wmf
320

xy

-<


oleObject422.bin

image447.wmf
A


oleObject423.bin

image448.wmf
B


oleObject424.bin

image46.wmf
222

2

=++

cos

abcbcA


image449.wmf
Ç

AB


oleObject425.bin

image450.wmf
\

AB


oleObject426.bin

image451.wmf
È

AB


oleObject427.bin

image452.wmf
\

BA


oleObject428.bin

image453.wmf
(

)

,,0

xyxy

>


oleObject429.bin

oleObject36.bin

image454.wmf
15000

x


oleObject430.bin

image455.wmf
30000

y


oleObject431.bin

image456.wmf
(

)

15000300002000001

xy

+³


oleObject432.bin

image457.wmf
(5;4)


oleObject433.bin

image458.wmf
(

)

1


oleObject434.bin

oleObject1.bin

image47.wmf
ABC


image459.wmf
4


oleObject435.bin

image460.wmf
5 


oleObject436.bin

image461.wmf
2

340

xx

+-=


oleObject437.bin

image462.wmf
(

)

ì

³

ï

³

ï

ï

+£

í

ï

+£

ï

+£

ï

î

0

0

9

321

424

x

y

xyI

xy

xy


oleObject438.bin

image463.wmf
(

)

0;0

O


oleObject439.bin

oleObject37.bin

image464.wmf
(

)

7;0

A


oleObject440.bin

image465.wmf
(

)

6;3

B


oleObject441.bin

image466.wmf
(

)

4;5

C


oleObject442.bin

image467.wmf
(

)

0;6

D


oleObject443.bin

image468.wmf
68

Fxy

=+


oleObject444.bin

image48.wmf
21

==

,

ABAC


image469.wmf
(

)

;

xy


oleObject445.bin

image470.wmf
(

)

I


oleObject446.bin

image471.wmf
;

xayb

==


oleObject447.bin

image472.wmf
2

ab

+


oleObject448.bin

image473.png




image474.wmf
0

cos60


oleObject38.bin

oleObject449.bin

image475.wmf
(

)

00

0180

aa

<<


oleObject450.bin

image476.wmf
1

cot

2

a

=


oleObject451.bin

image477.wmf
tan2026

P

a

=+


oleObject452.bin

image478.wmf
[

)

2;7

A

=-


oleObject453.bin

image479.wmf
(

]

1;9

B

=


image49.wmf
µ

0

60

=

.

A


oleObject454.bin

image480.wmf
AB

È


oleObject455.bin

image481.wmf
AB

Ç


oleObject456.bin

image482.wmf
1

4


oleObject457.bin

image483.wmf
(

)

30;41

A

=


oleObject458.bin

image484.wmf
(

)

39;50

B

=


oleObject39.bin

oleObject459.bin

image485.wmf
AB

Ç


oleObject460.bin

image486.wmf
2

2

1

xy

xy

-<

ì

í

+>

î


oleObject461.bin

image487.wmf
22

0

1

x

xy

£

ì

í

+<

î


oleObject462.bin

image488.wmf
23

1

xy

xy

-£

ì

í

+>-

î


oleObject463.bin

image489.wmf
0

21

xy

xy

->

ì

í

<

î


image50.wmf
.

BC


oleObject464.bin

image490.wmf
{

}

1;3;5;8

X

=


oleObject465.bin

image491.wmf
{

}

3;5;7;9

Y

=


oleObject466.bin

image492.wmf
XY

È


oleObject467.bin

image493.wmf
{

}

3;5


oleObject468.bin

image494.wmf
{

}

1;3;5;7;8;9


oleObject40.bin

oleObject469.bin

image495.wmf
{

}

1;7;9


oleObject470.bin

image496.wmf
{

}

1;3;5


oleObject471.bin

image497.wmf
p


oleObject472.bin

image498.wmf
Q


oleObject473.bin

image499.wmf
p


image51.wmf
2

=

.

BC


oleObject474.bin

image500.wmf
p


oleObject475.bin

image501.wmf
Q


oleObject476.bin

image502.wmf
p


oleObject477.bin

image503.wmf
p


oleObject478.bin

image504.wmf
p


oleObject41.bin

oleObject479.bin

image505.wmf
p


oleObject480.bin

image506.wmf
p


oleObject481.bin

image507.wmf
p


oleObject482.bin

image508.wmf
p


oleObject483.bin

image509.wmf
p


